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 c

hế
 b

iế
n 

 
 

 
 

 
 

46
10

11
2

Đ
ại

 lý
 h

oa
 v

à 
câ

y 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- 

C
ây

 v
à 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a 

câ
y 
đư
ợc

 
sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 q

uá
 tr

ìn
h 

ch
ế 

tạ
o 

nư
ớc

 
ho

a,
 d
ượ

c 
ph
ẩm

 h
oặ

c 
trừ

 s
âu

, 
di
ệt

 
nấ

m
 h

ay
 c

ác
 m
ục

 đ
íc

h 
tư
ơn

g 
tự

;  
- H

oa
, n
ụ 

ho
a,

 h
ạt

 g
iố

ng
 h

oa
. 

 
 

 
 

 
 

46
10

11
3

Đ
ại

 lý
 đ
ộn

g 
vậ

t s
ốn

g 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- 
Đ
ộn

g 
vậ

t s
ốn

g,
 b

ao
 g
ồm

 đ
ộn

g 
vậ

t 
nu

ôi
 tr

on
g 

nh
à,

 n
hư

: b
ò,

 tr
âu

, c
ừu

, d
ê;

 
- L

ợn
; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- G
ia

 c
ầm

: g
à,

 n
gỗ

ng
, v
ịt;

 
- C

á;
 đ
ộn

g 
vậ

t s
ốn

g 
dư
ới

 n
ướ

c.
 

 
 

 
 

 
 

46
10

11
4

Đ
ại

 l
ý 

th
ức

 ă
n 

và
 n

gu
yê

n 
liệ

u 
là

m
 t

hứ
c 
ăn

 c
ho

 g
ia

 s
úc

, 
gi

a 
cầ

m
 v

à 
th
ủy

 sả
n 

  

 
 

 
 

 
 

46
10

11
9

Đ
ại

 l
ý 

nô
ng

, 
lâ

m
 s
ản

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

kh
ác

 (t
rừ

 g
ỗ,

 tr
e,

 n
ứa

) 
  

 
 

 
 

 
46

10
12

 
Đ
ại

 l
ý 

lư
ơn

g 
th
ực

, t
hự

c 
ph
ẩm

, 
đồ

 u
ốn

g 
và

 s
ản

 p
hẩ

m
 th

uố
c 

lá
, 

th
uố

c 
là

o 

  

 
 

 
 

 
 

46
10

12
1

Đ
ại

 lý
 g
ạo

 v
à 

lư
ơn

g 
th
ực

 k
há

c 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- G

ạo
 đ

ã 
qu

a 
xử

 lý
 từ

 th
óc

; 
- 

B
ột

 m
ỳ 
đã

 q
ua

 x
ử 

lý
 c

hế
 b

iế
n 

từ
 

th
óc

 g
ạo

; 
- B

ột
 m

ì đ
ã 

qu
a 

xử
 lý

 c
hế

 b
iế

n 
từ

 lú
a 

m
ì, 

lú
a 

m
ạc

h;
  

- K
ê 
đã

 q
ua

 x
ử 

lý
 c

hế
 b

iế
n 

từ
 c

ây
 k

ê;
 

- .
...

...
 

 
 

 
 

 
 

46
10

12
2

Đ
ại

 lý
 th
ịt 

gi
a 

sú
c 

và
 g

ia
 c
ầm

 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
Th
ịt 

gi
a 

sú
c 

tư
ơi

 s
ốn

g 
ho
ặc

 l
àm

 
lạ

nh
 (t

râ
u,

 b
ò,

 d
ê,

 b
ê,

 n
gự

a,
...

); 
 

- 
Th
ịt 

lợ
n,

 t
hị

t 
th
ỏ 

tư
ơi

 s
ốn

g 
ho
ặc

 
là

m
 lạ

nh
; 

- 
Th
ịt 

gi
a 

cầ
m

 t
ươ

i 
số

ng
 h

oặ
c 

là
m

 
lạ

nh
 (g

à,
 v
ịt,

 n
ga

n,
 n

gỗ
ng

,..
.);

 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

C
ác

 b
ộ 

ph
ận

 c
ủa

 g
ia

 s
úc

, g
ia

 c
ầm

 
(lò

ng
, 

ru
ột

, 
ga

n,
...

) 
tư
ơi

 s
ốn

g 
ho
ặc

 
là

m
 lạ

nh
, ư
ớp

 lạ
nh

 - 
46

10
12

9.
 

 
 

 
 

 
 

46
10

12
3

Đ
ại

 lý
 th
ủy

 sả
n 

 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- C

á,
 tô

m
 (c

ua
, s

ò,
 h
ến

, m
ực

,..
.) 

tư
ơi

 
số

ng
 h

oặ
c 

là
m

 lạ
nh

;  
- C

á, 
tô

m
 (c

ua
, s

ò,
 h
ến

, m
ực

,..
.) 
đư
ợc

 
ch
ế 

bi
ến

 s
ẵn

 t
hà

nh
 k

hú
c 

ho
ặc

 b
ăm

 
vi

ên
 v

à 
bả

o 
qu
ản

 b
ằn

g 
đô

ng
 lạ

nh
; 

- 
C

á,
 t

ôm
 (

cu
a,

 s
ò,

 h
ến

, 
m
ực

,..
.) 

đư
ợc

 c
ắt

 k
hú

c 
ph
ơi

 k
hô

, 
ướ

p 
m

uố
i 

ho
ặc

 n
gâ

m
 m

uố
i; 

- T
rứ

ng
 c

á 
m

uố
i ư
ớp

 lạ
nh

;  
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
M

ón
 ă

n 
hả

i s
ản

 đ
ượ

c 
ch
ế 

bi
ến

 s
ẵn

 
tro

ng
 đ

ó 
cá

 (
tô

m
, 

cu
a,

 m
ực

...
) 

là
 

th
àn

h 
ph
ần

 c
hí

nh
; 

- C
á 

xố
t c

ác
 lo
ại

, đ
ón

g 
hộ

p;
 

- C
á 

ng
âm

 d
ầu

, n
gâ

m
 g

iấ
m

; 
- C

á 
đư
ợc

 ti
ệt

 tr
ùn

g,
 k

hử
 tr

ùn
g;

  
- 

C
á 

(tô
m

,..
.) 

tẩ
m

 b
ột

; 
cá

 v
iê

n,
 c

á 
xa

y 
th

àn
h 

bộ
t, 

cá
 đ

ón
g 

th
àn

h 
bá

nh
, 

xú
c 

xí
ch

 c
á;

 
- P

a 
tê

 c
á,

 c
á 

hu
n 

kh
ói

.  
 

 
 

 
 

 
46

10
12

4
Đ
ại

 lý
 ra

u,
 q

uả
 

N
hó

m
 n

ày
 g
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- 

R
au

 lấ
y 

lá
 (b

ắp
 c
ải

, s
úp

 lơ
,..

.) 
tư
ơi

 
số

ng
; 

- R
au

 lấ
y 

củ
, l
ấy

 rễ
 tư
ơi

 số
ng

; 
- R

au
, c
ủ,

 q
uả

 đ
ượ

c 
bả

o 
qu
ản

 lạ
nh

; 
- 

R
au

, 
củ

, 
qu
ả 
đó

ng
 h
ộp

 b
ảo

 q
uả

n 
lạ

nh
; 

- R
au

, c
ủ,

 q
uả

 đ
ã 
đư
ợc

 c
hu
ẩn

 b
ị s
ẵn

 
ho
ặc

 đ
ã 
đư
ợc

 c
hế

 b
iế

n 
sẵ

n.
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

46
10

12
5

Đ
ại

 lý
 c

à 
ph

ê,
 c

hè
 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- C

à 
ph

ê 
hạ

t đ
ượ

c 
lọ

c 
hế

t c
hấ

t c
a 

ph
ê 

in
 h

oặ
c 
đư
ợc

 ra
ng

; 
- 

B
ột

 
cà

 p
hê

, 
tin

h 
ch
ất

 
cà

 p
hê

; 
 - 

C
à 

ph
ê 

hò
a 

ta
n 

ho
ặc

 p
ha

, đ
ã 
đư
ợc

 
lọ

c 
hế

t c
hấ

t c
a 

ph
ê 

in
 h

oặ
c 

ch
ưa

;  
- B

ột
 c

à 
ph

ê 
đã

 đ
ượ

c 
lọ

c 
hế

t c
hấ

t c
a 

ph
ê 

in
 h

oặ
c 

ch
ưa

; 
- 

H
ỗn

 h
ợp

 c
à 

ph
ê 

(p
ha

 t
rộ

n 
cà

 p
hê

 
đã

 đ
ượ

c 
ra

ng
 v
ới

 v
eg

et
ab

le
 fa

ts
); 

- C
ác

 c
hấ

t p
ha

 c
hế

 c
à 

ph
ê:

 
• G

ồm
 to

àn
 b
ộ 

ho
ặc

 m
ột

 p
hầ

n 
cà

 p
hê

 
ng

uy
ên

 c
hấ

t; 
• G

ồm
 ti

nh
 c

hấ
t c

à 
ph

ê,
 c

hi
ết

 x
uấ

t c
à 

ph
ê 

ho
ặc

 b
ột

 c
à 

ph
ê;

 
- C

ác
 c

hấ
t t

ha
y 

th
ế 

cà
 p

hê
, t

in
h 

ch
ất

 
cà

 p
hê

, b
ột

 c
à 

ph
ê 
đư
ợc

 ra
ng

, g
ồm

: 
• B

ột
 n

gũ
 c
ốc

, h
ạt

 d
ẻ,

 rễ
 ra

u 
di
ếp

 x
oă

n 
(s

ao
 v

à 
xa

y 
ra

 đ
ể 

trộ
n 

vớ
i 

cà
 p

hê
 

ho
ặc

 th
ay

 c
à 

ph
ê)

, h
ạt

 q
uả

 h
ạn

h 
nh

ân
, 

m
ạc

h 
nh

a,
 đ
ậu

 tư
ơn

g,
 đ
ậu

 n
àn

h,
 v

.v
...
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hè
 x

an
h 

(c
hư

a 
đư
ợc

 l
ên

 m
en

), 
ch

è 
đe

n 
đã

 đ
ượ

c 
lê

n 
m

en
 v

à 
m
ột

 
ph
ần

 c
hè

 đ
ượ

c 
lê

n 
m

en
, đ
ượ

c 
đó

ng
 

gó
i t

ro
ng

 h
ộp

 k
hô

ng
 q

uá
 3

kg
; 

- C
hè

 n
hú

ng
 c

ác
 lo
ại

; 
- 

Ti
nh

 c
hấ

t, 
ch

iế
t 

xu
ất

, 
bộ

t 
ch

è 
và

 
cá

c 
ch
ất

 p
ha

 c
hế

 v
ới

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

ch
ín

h 
từ

 c
hè

. 
 

 
 

 
 

 
46

10
12

6
Đ
ại

 l
ý 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 đ
ườ

ng
, 

sữ
a 

và
 c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 s
ữa

, b
án

h 
kẹ

o 
và

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 c

hế
 b

iế
n 

từ
 n

gũ
 c
ốc

, b
ột

, t
in

h 
bộ

t 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- S

ữa
 đ
ượ

c 
tiệ

t t
rù

ng
, b
ảo

 q
uả

n 
lạ

nh
 

(b
ò,

 d
ê,

...
); 

- 
Sữ

a 
đã

 đ
ượ

c 
hớ

t 
vá

ng
 m

ột
 p

hầ
n 

ho
ặc

 h
oà

n 
to

àn
; 

- S
ữa

 g
ià

u 
th

àn
h 

ph
ần

 v
ita

m
in

, m
uố

i 
kh

oá
ng

 h
oặ

c 
th

êm
 v

ào
 c

ác
 t

hà
nh

 
ph
ần

 sữ
a 

tự
 n

hi
ên

; 
- 

Sữ
a 
đ ã

 đ
ượ

c 
pe

pt
on

e 
hó

a,
 s
ữa

 
ch

ua
,..

.; 
- 

Sữ
a 
đã

 đ
ượ

c 
kh

ôi
 p

hụ
c 

lạ
i v
ề 

ch
ất

 
và

 v
ề 

lư
ợn

g 
củ

a 
cá

c 
ch
ất

 tổ
ng

 h
ợp

; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
B

án
h 

gi
òn

 (
bá

nh
 q

uy
, b

án
h 

m
ì,.

..)
, 

bá
nh

 b
ít 

cố
t, 

bá
nh

 m
ì 

nư
ớn

g,
 b

án
h 

m
ì 
ướ

p 
gừ

ng
, 

bá
nh

 n
gọ

t, 
bá

nh
 q

uế
 

và
 b

án
h 

xố
p,

...
; 

- 
B

án
h 

ng
ọt

, b
án

h 
nư
ớn

g,
 b

án
h 

ba
o 

cá
c 

lo
ại

; 
- 
Đ
ườ

ng
 m

ía
, 
đư
ờn

g 
từ

 c
ây

 c
ủ 

cả
i 

đư
ờn

g,
 đ

ườ
ng

 
đã

 đ
ượ

c 
tin

h 
ch
ế,

 
đư
ờn

g 
vi

ên
, m

ật
 đ
ườ

ng
,..

.; 
- K

ẹo
 c

a 
ca

o 
đã

 tá
ch

 b
ơ 

ho
ặc

 c
hư

a,
...

; 
- 

B
ột

 c
a 

ca
o 
đã

 đ
ượ

c 
tá

ch
 b
ơ,

 d
ầu

 
ho
ặc

 c
hư

a,
...

; 
- 

B
ột

 c
a 

ca
o 
đã

 đ
ượ

c 
là

m
 b
ớt

 đ
ắn

g 
ho
ặc

 c
hư

a;
 

- 
K
ẹo

 c
ao

 s
u 

có
 đ
ườ

ng
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
đư
ờn

g,
...

; 
- 

M
ỳ 

số
ng

 c
ác

 lo
ại

, m
ỳ 
ăn

 l
iề

n 
cá

c 
lo
ại

,..
.; 

 
 

 
 

 
 

46
10

12
7

Đ
ại

 lý
 c

ác
 lo
ại

 đ
ồ 

uố
ng

 
G
ồm

:  
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- B

ột
 c

a 
ca

o,
 n
ướ

c 
ca

 c
ao

, b
ột

 sô
 c

ô 
la

, 
nư
ớc

 sô
 c

ô 
la

; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- R
ượ

u 
có

 c
ồn

, r
ượ

u 
m
ạn

h,
 đ
ồ 

uố
ng

 
có

 c
hấ

t c
ồn

 k
há

c,
...

; 
- R

ượ
u 

kh
ôn

g 
cồ

n,
 rư

ợu
 h

oa
 q

uả
 c

ác
 

lo
ại

,..
; 

- N
ướ

c 
ng
ọt

, n
ướ

c 
kh

oá
ng

 c
ác

 lo
ại

,..
.; 

 
 

 
 

 
 

46
10

12
8

Đ
ại

 lý
 c

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 th
uố

c 
lá

 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- T

hu
ốc

 lá
 đ

iế
u,

 x
ì g

à 
cá

c 
lo
ại

,..
.; 

- S
ợi

 th
uố

c 
lá

,..
.; 

 
 

 
 

 
 

46
10

12
9

Đ
ại

 l
ý 

th
ực

 p
hẩ

m
 k

há
c 

ch
ưa

 
ph

ân
 lo
ại

 v
ào

 đ
âu

 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- 

C
ác

 b
ộ 

ph
ận

 c
ủa

 g
ia

 s
úc

, g
ia

 c
ầm

 
(lò

ng
, 

ru
ột

, 
ga

n,
...

) 
tư
ơi

 s
ốn

g 
ho
ặc

 
là

m
 lạ

nh
, ư
ớp

 lạ
nh

; 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- T

hị
t g

ia
 c
ầm

, g
ia

 s
úc

 đ
ã 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
nh

óm
 4

61
01

22
. 

 
 

 
 

 
46

10
13

 
Đ
ại

 l
ý 

vả
i, 

hà
ng

 d
ệt

 m
ay

 v
à 

gi
ầy

 d
ép

 
  

 
 

 
 

 
 

46
10

13
1

Đ
ại

 lý
 c

hỉ
 k

hâ
u 

và
 v
ải

 
G
ồm

:  
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- S
ợi

 tự
 n

hi
ên

 đ
ã 
đư
ợc

 x
e;

 
- 

Sợ
i 

th
ô 
đã

 đ
ượ

c 
xe

, 
sợ

i 
bô

ng
 đ

ã 
đư
ợc

 t
ẩy

 n
hờ

n 
ho
ặc

 c
ác

 b
on

 h
óa

 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ch
ải

,..
.; 

- 
Sợ

i 
bô

ng
 n

hâ
n 

tạ
o 
đư
ợc

 x
ử 

lý
 đ
ể 

xe
 c

hỉ
,..

.; 
- 

V
ải

 c
ot

to
n 

rộ
ng

 b
ản

, 
vả

i 
le

n,
 v
ải

 
lụ

a,
 v
ải

 la
nh

 n
hâ

n 
tạ

o 
ho
ặc

 tổ
ng

 h
ợp

. 
 

 
 

 
 

 
46

10
13

2
Đ
ại

 l
ý 

ga
 t

rả
i 

gi
ườ

ng
, 

m
àn

, 
rè

m
, c

ác
 v
ật

 d
ụn

g 
ph
ục

 v
ụ 

gi
a 

đì
nh

 v
à 

cá
c 

hà
ng

 d
ệt

 k
há

c 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
đư
ợc

 đ
ón

g 
gó

i 
ho
ặc

 b
án

 lẻ
 n

hư
: 

- C
hă

n,
 tú

i n
gủ

,..
.; 

- 
K

hă
n,

 g
a 

trả
i 

gi
ườ

ng
, 

kh
ăn

 ă
n,

 
kh
ăn

 b
àn

 h
oặ

c 
bế

p;
 

- 
C

hă
n,

 c
hă

n 
lô

ng
 v
ịt,

 đ
ệm

 g
hế

, g
ối

 
và

 tú
i n

gủ
; 

- M
àn

, r
èm

, m
àn

h,
 g

a 
trả

i g
iư
ờn

g,
 á

o 
gố

i, 
tấ

m
 p

hủ
 m

áy
 m

óc
 h

oặ
c 

bà
n 

gh
ế;

 
- V

ải
 n

hự
a,

 v
ải

 d
ầu

, l
ều

 b
ạt

, đ
ồ 

cắ
m

 
trạ

i, 
bu
ồm

, 
bạ

t 
ch

e 
ôt

ô,
 c

he
 m

áy
 

m
óc

 v
à 

bà
n 

gh
ế;
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
C
ờ,

 b
iể

u 
ng
ữ,

 c
ờ 

hi
ệu

, d
iề

m
, t

hả
m

 
ch
ải

 sà
n,

...
; 

- V
ải

 la
u 

bụ
i, 

kh
ăn

 la
u 

bá
t, 

ch
én

, đ
ĩa

 
và

 c
ác

 đ
ồ 

tư
ơn

g 
tự

, á
o 

cứ
u 
đắ

m
, d

ù,
...

; 
- Q

uầ
n 

áo
 h

óa
 tr

an
g,

...
; 

- 
B

ao
 tả

i, 
tú

i c
ác

 lo
ại

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
ch

o 
vi
ệc

 đ
ón

g 
gó

i h
àn

g 
hó

a;
  

- D
ây

 b
ện

, d
ây

 th
ừn

g,
 d

ây
 c

hã
o,

 d
ây

 
cá

p,
 n

út
 d

ây
 lư
ới

,..
.; 

- 
N

hã
n,

 m
ác

 v
à 

cá
c 

ng
uy

ên
 v
ật

 li
ệu

 
tư
ơn

g 
tự

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
th

êu
, d
ải

 v
iề

n,
 

dâ
y 

tế
t 

từ
ng

 m
ản

h;
 đ
ồ 

có
 t

ín
h 

ch
ất

 
tra

ng
 tr

í t
ừn

g 
m
ản

h 
kh

ôn
g 

th
êu

, t
rừ

 
đư
ợc

 đ
an

, 
m

óc
; 

qu
ả 

tu
a,

 n
úm

 t
ua

, 
qu
ả 

ng
ù 

le
n 

dù
ng

 đ
ể 

tra
ng

 tr
í v

à 
cá

c 
đồ

 tư
ơn

g 
tự

,..
; 

- D
ây

 đ
ăn

g 
te

n,
 re

n,
 v
ải

 re
n 

rờ
i t
ừn

g 
m

iế
ng

...
; 

- Đ
ồ 
độ

n,
 ló

t (
bô

ng
, l

en
,..

.),
..;

 
- S

ợi
, c

hỉ
 b
ọc

 k
im

 lo
ại

, s
ợi

 d
ây

 v
iề

n 
qu
ần

 á
o,

 c
ái

 k
hâ

u,
 c

ái
 m

óc
, 

kh
uy
ết

 
áo

,..
.; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
D

ây
 n

i l
ôn

g 
da

i, 
dâ

y 
po

lia
m

it,
 d

ây
 

pô
lie

xt
e,

 sợ
i v

itc
ô,

...
; 

- S
ản

 p
hẩ

m
 s
ợi

 v
à 

cá
c 
đồ

 sử
 d
ụn

g 
kỹ

 
th

uậ
t b

ao
 g
ồm

: b
ấc

, m
ăn

g 
xô

ng
 đ

èn
, 

ốn
g 

ph
un

 n
ướ

c,
 t

ru
yề

n 
ho
ặc

 d
ây

 
bă

ng
 tả

i,.
..;

 
 

 
 

 
 

 
46

10
13

3
Đ
ại

 l
ý 

hà
ng

 m
ay

 m
ặc

 v
à 

ph
ụ 

trợ
 h

àn
g 

m
ay

 m
ặc

 
N

hó
m

 n
ày

 g
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- Q

uầ
n 

áo
, y

 p
hụ

c,
...

; 
- 

C
ác

 p
hụ

 k
iệ

n 
tra

ng
 s
ức

, 
đồ

 p
hụ

 
tù

ng
 v

à 
cá

c 
đồ

 p
hụ

 k
iệ

n 
kh

ác
 b
ằn

g 
da

 l
ôn

g 
th

ú 
(tr
ừ 

m
ũ 

lư
ỡi

 t
ra

i, 
kh
ăn

 
trù

m
 đ
ầu

 c
ủa

 p
hụ

 n
ữ,

...
); 

- L
ôn

g 
nh

ân
 tạ

o 
và

 c
ác

 đ
ồ 

từ
 đ

ó 
(tr
ừ 

m
ũ 

lư
ỡi

 tr
ai

, k
hă

n 
trù

m
 đ
ầu

 c
ủa

 p
hụ

 
nữ

,..
.);

 
 

 
 

 
 

 
46

10
13

4
Đ
ại

 lý
 g

ià
y 

dé
p 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- Đ

ồ 
đi

 ở
 c

hâ
n 

có
 đ
ế 

gi
ầy

 ở
 n

go
ài

 v
à 

có
 lớ

p 
ca

o 
su

, n
hự

a 
ở 

dư
ới

; h
oặ

c 
có

 
lớ

p 
da

 h
oặ

c 
cá

c 
ng

uy
ên

 v
ật

 li
ệu

 d
ệt

 ở
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

dư
ới

 t
rừ

 đ
ồ 

th
ể 

th
ao

, 
đồ

 đ
ượ

c 
bọ

c 
ki

m
 lo
ại

 ở
 m
ũi

 v
à 

hỗ
n 

hợ
p 
đặ

c 
bi
ệt

; 
- Đ

ồ 
th
ể 

th
ao

, t
rừ

 g
ià

y 
trư

ợt
 b
ăn

g;
 

- 
Đ
ồ 
đi

 ở
 c

hâ
n 

kh
ác

, 
trừ

 đ
ồ 

bằ
ng

 
am

iă
ng

, đ
ồ 

ch
ỉn

h 
hì

nh
 v

à 
gi
ầy

 tr
ượ

t 
tu

yế
t; 

- 
B
ộ 

ph
ận

 c
ủa

 đ
ồ 
đi

 ở
 c

hâ
n;

 đ
ế 

rờ
i, 

đệ
m

 g
ót

 g
ià

y 
và

 c
ác

 đ
ồ 

tư
ơn

g 
tự

; c
ái

 
ba

o 
ch

ân
 từ

 d
ướ

i đ
ầ u

 g
ối

 đ
ến

 m
ắt

 c
á 

ch
ân

, x
à 

cạ
p 

và
 c

ác
 đ
ồ 

tư
ơn

g 
tự

, v
à 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 

từ
 n

hữ
ng

 c
ái

 đ
ó.

 
 

 
 

 
 

46
10

14
 

Đ
ại

 l
ý 

dư
ợc

 p
hẩ

m
, 

dụ
ng

 c
ụ 

y 
tế

, 
hó

a 
m
ỹ 

ph
ẩm

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 v
ệ 

si
nh

 

  

 
 

 
 

 
 

46
10

14
1

Đ
ại

 l
ý 

dư
ợc

 p
hẩ

m
 (

trừ
 t

hu
ốc

 
th

ú 
y)

 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- T

hu
ốc

 tâ
n 

dư
ợc

; 
- A

xi
t s

al
ix

ili
c 

và
 c

hi
ết

 x
uấ

t m
uố

i v
à 

es
te

 c
ủa

 n
ó;

 
- 

Li
zi

n 
và

 c
hi
ết

 x
uấ

t 
m

uố
i 

và
 e

st
er

 
củ

a 
nó

; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
A

xi
t 

gl
ut

am
ic

 v
à 

ch
iế

t 
xu
ất

 m
uố

i 
củ

a 
nó

,..
; 

- H
ợp

 c
hấ

t l
ac

to
za

,..
; 

- Đ
ườ

ng
 ti

nh
 lu

yệ
n,

 đ
ườ

ng
 k

há
c,

..;
 

- 
G

lic
oz

it 
và

 a
lk

al
oi

t 
th
ực

 v
ật

 v
à 

ch
iế

t x
uấ

t m
uố

i c
ủa

 n
ó,

...
; 

- 
D
ượ

c 
ph
ẩm

 d
ùn

g 
để

 p
hò

ng
 b
ện

h 
ho
ặc

 c
hữ

a 
bệ

nh
; 

- D
ượ

c 
ph
ẩm

 k
há

c;
 

- V
ật

 p
hẩ

m
 k

há
c 

ch
o 

m
ục

 đ
íc

h 
ph
ẫu

 
th

uậ
t h

oặ
c 

dư
ợc

 p
hẩ

m
. 

 
 

 
 

 
 

46
10

14
2

Đ
ại

 lý
 d
ụn

g 
cụ

 y
 tế

  
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- 

D
ụn

g 
cụ

 y
 tế

 v
à 

ch
ỉn

h 
hì

nh
; d

ụn
g 

cụ
 d
ựa

 t
rê

n 
tia

 X
 q

ua
ng

 h
oặ

c 
tia

 
al

ph
a,

 b
ê 

ta
 h

oặ
c 

tia
 g

ra
m

 m
a;

 
- 

D
ụn

g 
cụ

 c
hẩ

n 
đo

án
 m
ạ 
đi
ện

, d
ụn

g 
cụ

 c
hi
ếu

 si
êu

 â
m

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 

kh
oa

 n
ội

, p
hẫ

u 
th

uậ
t, 

nh
a 

kh
oa

 h
oặ

c 
kh

oa
 h
ọc

 th
ú 

y;
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

ác
 d
ụn

g 
cụ

 k
há

c 
(n

go
ại

 t
rừ

 ố
ng

 
tiê

m
, k

im
 ti

êm
 v

à 
cá

c 
dụ

ng
 c
ụ 

tư
ơn

g 
tự

) đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 k

ho
a 

họ
c 

nh
a 

kh
oa

; 
- 

M
áy

 k
hử

 t
rù

ng
 y

 t
ế,

 p
hẫ

u 
th

uậ
t 

ho
ặc

 tr
on

g 
th

í n
gh

iệ
m

; 
- 

C
ác

 d
ụn

g 
cụ

 k
há

c 
đư
ợc

 s
ử 

dụ
ng

 
tro

ng
 y

 tế
, p

hẫ
u 

th
uậ

t h
oặ

c 
kh

oa
 h
ọc

 
th

ú 
y 

(b
ao

 g
ồm

 ố
ng

 ti
êm

, k
im

 ti
êm

, 
ốn

g 
th

ôn
g 
đư
ờn

g 
tiể

u,
 ố

ng
 th

ôn
g 

dò
, 

dụ
ng

 c
ụ 

ch
ữa

 m
ắt

 v
à 

cá
c 

th
iế

t 
bị

 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
và

 c
ác

 
d ụ

ng
 c
ụ 
đi
ện

 h
óa

 h
ọc

 k
há

c 
ch
ưa

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u)
; 

- M
áy

 tr
ị l

iệ
u;

 d
ụn

g 
cụ

 m
át

 x
a;

 d
ụn

g 
cụ

 k
iể

m
 t

ra
 k

hả
 n
ăn

g 
th

uộ
c 

tâ
m

 l
ý;

 
trị

 l
iệ

u 
bằ

ng
 o

zo
n,

 b
ằn

g 
ox

y,
 b
ằn

g 
bì

nh
 p

hu
n,

 d
ụn

g 
cụ

 h
ô 

hấ
p 

nh
ân

 tạ
o 

ho
ặc

 d
ụn

g 
cụ

 h
ô 

hấ
p 

ch
ữa

 b
ện

h;
 c

ác
 

dụ
ng

 c
ụ 

th
ở 

kh
ác

 v
à 

m
ặt

 n
ạ 

ph
òn

g 
hơ

i 
độ

c 
(b

ao
 g
ồm

 m
ặt

 n
ạ 

bả
o 

vệ
 

nh
ữn

g 
bộ

 p
hậ

n 
y 

tế
 h

oặ
c 

m
áy

 lọ
c 

có
 

th
ể 

th
ay

 th
ế 
đư
ợc

); 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- D
ụn

g 
cụ

 c
hỉ

nh
 h

ìn
h;

 c
ác

 th
an

h 
nẹ

p 
và

 c
ác

 d
ụn

g 
cụ

 d
ùn

g 
ch

o 
gã

y 
xư
ơn

g 
kh

ác
; m

ột
 p

hầ
n 

cơ
 th
ể 

nh
ân

 tạ
o;

 tr
ợ 

th
ín

h 
và

 c
ác

 d
ụn

g 
cụ

 k
há

c 
đư
ợc

 
m

an
g 

ho
ặc

 đ
eo

 k
há

c 
ho
ặc

 đ
ượ

c 
cấ

y 
dư
ới

 d
a 
để

 b
ù 
đắ

p 
ch

o 
cá

c 
kh

uy
ết

 
đi
ểm

 h
oặ

c 
sự

 b
ất

 lự
c;

 
- 

Tr
an

g 
bị

 n
ội

 t
hấ

t 
ch

o 
y 

tế
, 

ph
ẫu

 
th

uậ
t, 

nh
a 

kh
oa

 h
oặ

c 
th

ú 
y;

 g
hế

 n
ha

 
kh

oa
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 g
hế

 tư
ơn

g 
tự

 c
ó 

th
ể 

xo
ay

 đ
ượ

c 
c ũ

ng
 n

hư
 d

i c
hu

yể
n 

ng
ửa

 
đư
ợc

 ra
 h

oặ
c 

nâ
ng

 lê
n 
đư
ợc

. 
 

 
 

 
 

 
46

10
14

3
Đ
ại

 lý
 th

uố
c 

th
ú 

y 
  

 
 

 
 

 
 

46
10

14
4

Đ
ại

 lý
 n
ướ

c 
ho

a,
 h

óa
 m
ỹ 

ph
ẩm

 
và

 c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 v
ệ 

si
nh

 
G
ồm

 
đạ

i 
lý

 
cá

c 
m
ặt

 
hà

ng
 

nh
ư:

 
- X

à 
ph

òn
g,

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 h

oạ
t đ
ộn

g 
bề

 m
ặt

 c
ơ 

bả
n;

 
- T

hu
ốc

 tẩ
y;

 
- N

ướ
c 

ho
a,

 n
ướ

c 
th
ơm

, d
ầu

 th
ơm

; 
- 

C
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 v
ệ 

si
nh

: 
xà

 p
hò

ng
 

th
ơm

, 
nư
ớc

 g
ội

 đ
ầu

, 
sữ

a 
tắ

m
, 

ch
ế 

ph
ẩm

 k
hử

 m
ùi

 h
ôi

; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
H

óa
 m

ỹ 
ph
ẩm

: 
so

n,
 p

hấ
n,

 k
em

 
dư
ỡn

g 
da

 v
à 

tra
ng

 đ
iể

m
, 

m
ỹ 

ph
ẩm

 
dù

ng
 c

ho
 m

ắt
, c

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 c
hố

ng
 

nắ
ng

 h
oặ

c 
bắ

t 
nắ

ng
, 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 
dù

ng
 đ
ể 

tra
ng

 đ
iể

m
 m

ón
g 

ta
y 

ho
ặc

 
m

ón
g 

ch
ân

, c
hế

 p
hẩ

m
 d

ùn
g 

ch
o 

tó
c,.

.; 
- 

C
hế

 p
hẩ

m
 d

ùn
g 

ch
o 

vệ
 s

in
h 

ră
ng

 
ho
ặc

 m
iệ

ng
, 

kể
 c
ả 

ke
m

 v
à 

bộ
t 

là
m

 
ch
ặt

 c
hâ

n 
ră

ng
; 

- 
C

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 d
ùn

g 
trư

ớc
, 

tro
ng

 
ho
ặc

 s
au

 k
hi

 c
ạo

 m
ặt

, c
ác

 c
hấ

t k
hử

 
m

ùi
 c
ơ 

th
ể,

 c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 d

ùn
g 
để

 
tắ

m
 rử

a,
 th

uố
c 

là
m

 rụ
ng

 lô
ng

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 n
ướ

c 
ho

a,
 m
ỹ 

ph
ẩm

 h
oặ

c 
vệ

 si
nh

 k
há

c.
 

 
 

 
 

 
46

10
15

 
Đ
ại

 l
ý 

cá
c 

th
iế

t 
bị

 v
à 
đồ

 d
ùn

g 
gi

a 
đì

nh
 

  

 
 

 
 

 
 

46
10

15
1

Đ
ại

 lý
 v

a 
li,

 c
ặp

 tú
i, 

ví
, h

àn
g 

da
 

và
 g

iả
 d

a 
kh

ác
 

  

 
 

 
 

 
 

46
10

15
2

Đ
ại

 lý
 đ
ồn

g 
hồ

  
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Đ
ồn

g 
hồ

 đ
eo

 ta
y,

 đ
ồn

g 
hồ

 b
ỏ 

tú
i v

à 
cá

c 
lo
ại

 đ
ồn

g 
hồ

 c
á 

nh
ân

 k
há

c,
 k
ể 

cả
 

đồ
ng

 h
ồ 

bấ
m

 g
iờ

, v
ới

 v
ỏ 

là
m

 b
ằn

g 
ki

m
 lo
ại

 q
uý

 h
ay

 m
ạ 

ki
m

 lo
ại

 q
uý

; 
- Đ

ồn
g 

hồ
 th
ời

 g
ia

n 
có

 lắ
p 

m
áy

 đ
ồn

g 
hồ

 c
á 

nh
ân

, 
đồ

ng
 h
ồ 

lắ
p 

trê
n 

bà
n 

đi
ều

 k
hi
ển

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
và

 c
ác

 l
oạ

i 
đồ

ng
 h
ồ 

ki
ểu

 tư
ơn

g 
tự

 d
ùn

g 
ch

o 
xe

 
có

 đ
ộn

g 
cơ

, m
áy

 b
ay

, t
àu

 v
ũ 

trụ
 h

oặ
c 

tà
u 

th
ủ y

; 
- Đ

ồn
g 

hồ
 th
ời

 g
ia

n 
lo
ại

 k
há

c;
 

- 
Th

iế
t b

ị g
hi

 th
ời

 g
ia

n 
và

 c
ác

 th
iế

t 
bị

 d
ùn

g 
để

 đ
o,

 g
hi

 h
oặ

c 
bi
ểu

 th
ị c

ác
 

kh
oả

ng
 t

hờ
i 

gi
an

 b
ằn

g 
cá

ch
 k

há
c,

 
kè

m
 th

eo
 m

áy
 đ
ồn

g 
hồ

 th
ời

 g
ia

n 
và

 
đồ

ng
 h
ồ 

cá
 n

hâ
n 

ho
ặc

 k
èm

 t
he

o 
độ

ng
 c
ơ 
đồ

ng
 b
ộ;

 
- 

C
ôn

g 
tắ

c 
đị

nh
 t

hờ
i 

gi
an

, 
có

 k
èm

 
th

eo
 m

áy
 đ
ồn

g 
hồ

 c
á 

nh
ân

 h
oặ

c 
đồ

ng
 h
ồ 

th
ời

 g
ia

n 
ho
ặc

 k
èm

 t
he

o 
độ

ng
 c
ơ 
đồ

ng
 b
ộ;

 



 

 26

26
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
M

áy
 đ
ồn

g 
hồ

 c
á 

nh
ân

, h
oà

n 
ch
ỉn

h 
và

 đ
ã 

lắ
p 

rá
p;

 
- M

áy
 đ
ồn

g 
hồ

 th
ời

 g
ia

n,
 h

oà
n 

ch
ỉn

h 
và

 đ
ã 

lắ
p 

rá
p;

 
- 

M
áy

 đ
ồn

g 
hồ

 th
ời

 g
ia

n 
ho
ặc

 đ
ồn

g 
hồ

 c
á 

nh
ân

 h
oà

n 
ch
ỉn

h,
 c

hư
a 

lắ
p 

rá
p 

ho
ặc

 đ
ã 

lắ
p 

rá
p 

từ
ng

 p
hầ

n 
(c
ụm

 
m

áy
); 

m
áy

 đ
ồn

g 
hồ

 t
hờ

i 
gi

an
 h

oặ
c 

m
áy

 đ
ồn

g 
hồ

 c
á 

nh
ân

 c
hư

a 
ho

àn
 

ch
ỉn

h,
 đ

ã 
lắ

p 
rá

p;
 m

áy
 đ
ồn

g 
hồ

 th
ời

 
gi

an
 h

oặ
c 

m
áy

 đ
ồn

g 
hồ

 c
á 

nh
ân

 m
ới

 
lắ

p 
th

ô;
 

- 
C

ác
 b
ộ 

ph
ận

 c
hu

yể
n 
độ

ng
 c
ủa

 
đồ

ng
 h
ồ;

 
- 

C
ác

 b
ộ 

ph
ận

 k
há

c 
củ

a 
đồ

ng
 h
ồ 

(n
hư

 c
hâ

n 
kí

nh
,..

.);
 

 
 

 
 

 
 

46
10

15
3

Đ
ại

 l
ý 

cá
c 

th
iế

t 
bị

 c
hụ

p 
ản

h,
 

th
iế

t b
ị c

hí
nh

 x
ác

 v
à 

qu
an

g 
họ

c 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- S

ợi
 q

ua
ng

 v
à 

bó
 s
ợi

 q
ua

ng
; c

áp
 s
ợi

 
qu

an
g 

(n
go
ại

 tr
ừ 

nh
ữn

g 
th

iế
t b
ị đ
ượ

c 
là

m
 từ

 n
hữ

ng
 g

ói
 c

áp
 q

ua
ng

 ri
ên

g 
lẻ

); 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

lá
, t
ấm

, p
hi
ến

 n
gu

yê
n 

vậ
t l

iệ
u 
đư
ợc

 
ph

ân
 

cự
c;

 
ốn

g 
kí

nh
, 

lă
ng

 
kí

nh
, 

gư
ơn

g 
và

 c
ác

 y
ếu

 tố
 q

ua
ng

 h
ọc

 k
há

c 
(n

go
ại

 t
rừ

 t
hủ

y 
tin

h 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
gi

a 
cô

ng
 v
ề 

m
ặt

 q
ua

ng
 h
ọc

), 
đư
ợc

 đ
ón

g 
kh

un
g,

 đ
ượ

c 
lắ

p 
tá

p;
 

- 
K

ín
h 
đe

o 
m
ắt

, k
ín

h 
bả

o 
hộ

 v
à 

cá
c 

lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

 đ
ể 

hi
ệu

 c
hỉ

nh
, b
ảo

 v
ệ 

ho
ặc

 m
ục

 đ
íc

h 
kh

ác
; 

- K
hu

ng
 v

à 
gọ

ng
 k

ín
h 
đe

o,
 k

ín
h 

bả
o 

hộ
 h

oặ
c 

tư
ơn

g 
tự

 v
à 

cá
c 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a 

ch
ún

g;
 

- Ố
ng

 n
hò

m
 lo
ại

 h
ai

 m
ắt

, ố
ng

 n
hò

m
 

đơ
n,

 k
ín

h 
th

iê
n 

vă
n,

 k
ín

h 
vi
ễn

 v
ọn

g 
qu

an
g 

họ
c 

kh
ác

; t
hi
ết

 b
ị t

hi
ên

 v
ăn

;  
- T

hi
ết

 b
ị d

ùn
g 

ch
o 

th
iê

n 
vă

n 
vô

 tu
yế

n;
 

kí
nh

 h
iể

n 
vi

 q
ua

ng
 h
ọc

 p
hứ

c 
hợ

p;
 

- 
Th

iế
t 

bị
 t

in
h 

th
ể 

lỏ
ng

 c
hư

a 
đư
ợc

 
lắ

p 
th

àn
h 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 đ
ã 
đư
ợc

 c
hi

 
tiế

t ở
 c

ác
 n

hó
m

 k
há

c;
 n

go
ại

 tr
ừ 

th
iế

t 
bị

 t
ạo

 t
ia

 l
as

er
 t

rừ
 đ

iố
t 

la
se

r 
và

 c
ác

 
th

iế
t b
ị, 

dụ
ng

 c
ụ 

qu
an

g 
họ

c 
kh

ác
; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
Th

iế
t 

bị
 c

ho
 c

am
er

a,
 m

áy
 q

ua
y 

ph
im

, 
m

áy
 

ch
iế

u,
 

m
áy

 
ph

ón
g 

to
 

ho
ặc

 m
áy

 th
u 

nh
ỏ;

 
- 

Th
iế

t 
bị

 d
ùn

g 
ch

o 
đè

n 
ch

iế
u,

 b
ao

 
gồ

m
 b

ón
g 
đè

n 
nh

áy
; 

th
iế

t 
bị

 d
ùn

g 
tro

ng
 p

hò
ng

 r
ửa

 ả
nh

; 
m

àn
 ả

nh
 c
ủa

 
m

áy
 c

hi
ếu

; 
- 

M
áy

 đ
ọc

 v
i 

ph
im

, 
vi

 t
hẻ

 h
oặ

c 
vi

 
bả

n 
kh

ác
, 

có
 h

oặ
c 

kh
ôn

g 
có

 k
hả

 
nă

ng
 sa

o 
ch

ép
; 

- 
C

ác
 t
ấm

 d
ùn

g 
ch
ụp

 ả
nh

 v
à 

ph
im

 
ch
ụp

 ả
nh

 d
ạn

g 
ph
ẳn

g,
 c

ó 
ph
ủ 

lớ
p 

ch
ất

 n
hạ

y,
 c

hư
a 

ph
ơi

 s
án

g,
 b
ằn

g 
vậ

t 
liệ

u 
bấ

t k
ỳ 

tr ừ
 g

iấ
y,

 b
ìa

 h
oặ

c 
vậ

t l
iệ

u 
dệ

t; 
ph

im
 i

n 
ng

ay
 d
ạn

g 
ph
ẳn

g,
 c

ó 
ph
ủ 

lớ
p 

ch
ất

 n
hạ

y,
 c

hư
a 

ph
ơi

 s
án

g,
 

đã
 h

oặ
c 

ch
ưa

 đ
ón

g 
gó

i; 
- 

Ph
im

 c
hụ

p 
ản

h 
ở 

dạ
ng

 c
uộ

n,
 c

ó 
ph
ủ 

lớ
p 

ch
ất

 n
hạ

y,
 c

hư
a 

ph
ơi

 s
án

g,
 

bằ
ng

 v
ật

 l
iệ

u 
bấ

t 
kỳ

 t
rừ

 g
iấ

y,
 b

ìa
 

ho
ặc

 v
ật

 li
ệu

 d
ệt

; p
hi

m
 in

 n
ga

y 
ở 

dạ
ng
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

cu
ộn

, 
có

 p
hủ

 l
ớp

 c
hấ

t 
nh
ạy

, 
ch
ưa

 
ph
ơi

 sá
ng

; 
- 

Ph
im

 c
hụ

p 
ản

h 
bằ

ng
 g

iấ
y,

 b
ìa

 v
à 

vậ
t 

liệ
u 

dệ
t, 

có
 p

hủ
 l
ớp

 c
hấ

t 
nh
ạy

, 
ch
ưa

 p
hơ

i s
án

g;
 

- 
C

hế
 p

hẩ
m

 h
óa

 c
hấ

t 
dù

ng
 t

ro
ng

 
nh

iế
p 
ản

h 
(tr
ừ 

ve
cn

i, 
ke

o 
hồ

, 
ch
ất

 
kế

t d
ín

h 
và

 c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 tư
ơn

g 
tự

); 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 c
hư

a 
ph

a 
trộ

n 
dù

ng
 

tro
ng

 n
hi
ếp

 ả
nh

, 
đã

 đ
ón

g 
gó

i 
th

eo
 

đị
nh

 lư
ợn

g 
ho
ặc

 đ
ón

g 
gó

i đ
ể 

bá
n 

lẻ
 

ở 
dạ

ng
 sử

 d
ụn

g 
đư
ợc

 n
ga

y.
 

 
 

 
 

 
 

46
10

15
4

Đ
ại

 l
ý 

gi
ườ

ng
, 

tủ
, 

bà
n 

gh
ế 

và
 

đồ
 n
ội

 th
ất

 g
ia

 đ
ìn

h 
kh

ác
 

N
hó

m
 n

ày
 g
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- G

iư
ờn

g,
 tủ

, b
àn

 g
hế

 b
ằn

g 
gỗ

, s
on

g,
 

m
ây

 v
à 

vậ
t l

iệ
u 

kh
ác

; 
- G

iá
 s

ác
h,

 k
ệ,

...
 b
ằn

g 
gỗ

, s
on

g,
 m

ây
 

và
 v
ật

 li
ệu

 k
há

c.
 

 
 

 
 

 
 

46
10

15
5

Đ
ại

 lý
 đ
ồ 
đi
ện

 g
ia

 d
ụn

g,
 đ

èn
 v

à 
bộ

 đ
èn

 đ
iệ

n 
N

hó
m

 n
ày

 g
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- Đ

èn
 v

à 
bộ

 đ
èn

 đ
iệ

n;
 



 

 30

30

  
30 CÔNG BÁO/Số 548 + 549 ngày 14-9-2010 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
Th

iế
t b

ị, 
dụ

ng
 c
ụ 
đi
ện

 d
ùn

g 
tro

ng
 

si
nh

 h
oạ

t 
gi

a 
đì

nh
 n

hư
: 

qu
ạt

 đ
iệ

n,
 

nồ
i 

cơ
m

 đ
iệ

n,
 ấ

m
 đ

un
 n
ướ

c 
dù

ng
 

đi
ện

, 
lò

 v
i 

só
ng

, 
tủ

 l
ạn

h,
 đ

iề
u 

hò
a 

nh
iệ

t đ
ộ,

 b
àn

 là
, m

áy
 sấ

y 
tó

c,
...

; 
 

 
 

 
 

 
46

10
15

6
Đ
ại

 l
ý 
đồ

 d
ùn

g 
gi

a 
đì

nh
 d

ao
 

ké
o,

 b
át

 đ
ĩa

, 
đồ

 t
hủ

y 
tin

h,
 đ
ồ 

gố
m

 sứ
 

N
hó

m
 n

ày
 g
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- 

C
ha

i, 
lọ

, b
ộ 
đồ

 ă
n,

 đ
ồ 

nh
à 

bế
p,

 đ
ồ 

vệ
 si

nh
 b
ằn

g 
th
ủy

 ti
nh

,..
; 

- B
ồn

 rử
a,

 b
ồn

 tắ
m

, b
ệ 

xí
,..

. b
ìn

h 
xố

i 
nư
ớc

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 p
hụ

c 
vụ

 v
ệ 

si
nh

 tư
ơn

g 
tự

 b
ằn

g 
gố

m
 sứ

,..
; 

- 
B
ộ 
đồ

 ă
n,

 b
ộ 
đồ

 n
hà

 b
ếp

, đ
ồ 

dù
ng

 
gi

a 
đì

nh
 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ,

..;
 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- D

ao
 k

éo
, l
ưỡ

i d
ao

 c
ạo

,..
. đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 

m
ã 

46
10

15
9;

 
 

 
 

 
 

 
46

10
15

7
Đ
ại

 lý
 s

ác
h,

 b
áo

, t
ạp

 c
hí

 v
à 

vă
n 

ph
òn

g 
ph
ẩm

. 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- S

ác
h,

 tr
uy
ện

, s
ác

h 
gi

áo
 k

ho
a,

..;
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- B
áo

, t
ạp

 c
hí

, b
ưu

 th
iế

p 
và

 ấ
n 

ph
ẩm

 
kh

ác
,..

; 
- V

ăn
 p

hò
ng

 p
hẩ

m
,..

; 
 

 
 

 
 

 
46

10
15

8
Đ
ại

 l
ý 

dụ
ng

 c
ụ 

th
ể 

dụ
c,

 t
hể

 
th

ao
 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- T

hi
ết

 b
ị, 

dụ
ng

 c
ụ 

th
ể 

dụ
c;

 
- T

hi
ết

 b
ị, 

dụ
ng

 c
ụ 

th
ể 

th
ao

; 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- Q

uầ
n 

áo
 th
ể 

dụ
c,

 th
ể 

th
ao

; 
- G

iầ
y 

th
ể 

th
ao

. 
 

 
 

 
 

 
46

10
15

9
Đ
ại

 l
ý 

cá
c 

th
iế

t 
bị

 v
à 
đồ

 d
ùn

g 
gi

a 
đì

nh
 k

há
c 

ch
ưa

 p
hâ

n 
lo
ại

 
và

o 
đâ

u 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- K

im
, c

hỉ
 k

hâ
u,

..;
 

- Ô
, d

ù,
..;

 
- D

ao
, k

éo
,..

; 
- X

e 
đạ

p 
và

 p
hụ

 tù
ng

 x
e 
đạ

p,
...

; 
- 

B
ăn

g,
 đ
ĩa

 C
D

, 
D

V
D

 đ
ã 

gh
i 

âm
, 

hì
nh

 ả
nh

,..
; 

Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

B
ăn

g 
đĩ

a 
trắ

ng
 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
46

10
18

1.
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
46

10
16

 
Đ
ại

 lý
 v
ật

 li
ệu

 x
ây

 d
ựn

g 
và

 đ
ồ 

ng
ũ 

ki
m

 d
ùn

g 
ch

o 
xâ

y 
dự

ng
 

  

 
 

 
 

 
 

46
10

16
1

Đ
ại

 lý
 x

i m
ăn

g 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- 

X
i m

ăn
g 

po
rtl

an
d,

 x
i m

ăn
g 

nh
ôm

, 
xi

 m
ăn

g 
xỉ

 (
xố

p)
, 

xi
 m

ăn
g 

su
pe

r 
su

lfa
t 

và
 x

i 
m
ăn

g 
ch
ịu

 n
ướ

c 
(x

i 
m
ăn

g 
th
ủy

 l
ực

) 
tư
ơn

g 
tự

, 
đã

 h
oặ

c 
ch
ưa

 p
ha

 m
àu

 h
oặ

c 
ở 

dạ
ng

 c
la

nh
ke

. 
 

 
 

 
 

 
46

10
16

2
Đ
ại

 l
ý 

gạ
ch

 x
ây

, n
gó

i, 
đá

, c
át

, 
sỏ

i 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- G

ạc
h 

xâ
y,

 n
gó

i l
ợp

 m
ái

; 
- Đ

á,
 c

át
, s
ỏi

 c
ác

 lo
ại

; 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 
Đ

á 
ốp

 lá
t, 

gạ
ch

 lá
t s

àn
 đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 

m
ã 

46
10

16
3.

  
 

 
 

 
 

 
46

10
16

3
Đ
ại

 lý
 g
ạc

h 
ốp

 lá
t v

à 
th

iế
t b
ị v
ệ 

si
nh

 
G
ồm

: 
Đ
ại

 l
ý 

cá
c 

m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư 
đá

 ố
p 

lá
t, 

gạ
ch

 lá
t s

àn
,..

; 
 

 
 

 
 

 
46

10
16

4
Đ
ại

 lý
 c

ác
 lo

ại
 g

iấ
y 

dá
n 

tư
ờn

g 
và

 p
hủ

 sà
n 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

46
10

16
5

Đ
ại

 l
ý 

cá
c 

lo
ại

 s
ơn

, 
vé

cn
i 

và
 

sơ
n 

m
ài

 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- S

ơn
, v

éc
 n

i v
à 

sơ
n 

m
ài

,..
 

- 
B
ột

 b
ả,

 s
ơn

 t
ườ

ng
, 

trầ
n 

nh
à,

 b
ột

 
ch
ốn

g 
th
ấm

,..
 

 
 

 
 

 
 

46
10

16
6

Đ
ại

 l
ý 
đồ

 n
gũ

 k
im

 d
ùn

g 
ch

o 
xâ

y 
dự

ng
 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- K

hó
a 

cử
a,

 c
hố

t c
ài

, t
ay

 n
ắm

 c
ửa

 s
ổ 

và
 c
ửa

 ra
 v

ào
,..

; 
- 

B
úa

, c
ưa

, t
ua

 v
ít,

 d
ụn

g 
cụ

 c
ầm

 ta
y 

kh
ác

,..
; 

 
 

 
 

 
 

46
10

16
9

Đ
ại

 lý
 v
ật

 li
ệu

, t
hi
ết

 b
ị l
ắp

 đ
ặt

 
kh

ác
 tr

on
g 

xâ
y 

dự
ng

  
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- 
Ố

ng
 n
ối

, 
kh
ớp

 n
ối

 v
à 

ch
i 

tiế
t 

lắ
p 

gh
ép

 k
há

c;
 

- 
Ố

ng
, 
ốn

g 
dẫ

n,
 k

hớ
p 

nố
i, 

vò
i, 

cú
t 

ch
ữ 

T,
 ố

ng
 c

ao
 su

,..
. 

 
 

 
 

 
46

10
17

 
Đ
ại

 l
ý 

hó
a 

ch
ất

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, 
nô

ng
 n

gh
iệ

p,
 c

ao
 su

, c
hấ

t d
ẻo

 
  

 
 

 
 

 
 

46
10

17
1

Đ
ại

 l
ý 

hó
a 

ch
ất

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

, 
ca

o 
su

, c
hấ

t d
ẻo

 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
M
ực

 in
, a

ni
lin

, t
in

h 
dầ

u,
 k

hí
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

,..
.; 

- 
C

ao
 s

u 
ng

uy
ên

 l
iệ

u 
(c

ao
 s

u 
th

iê
n 

nh
iê

n 
ho
ặc

 tổ
ng

 h
ợp

); 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- 

Ph
ân

 b
ón

, 
th

uố
c 

trừ
 s

âu
,..

. 
đư
ợc

 
ph

ân
 v

ào
 m

ã 
46

10
17

2.
 

 
 

 
 

 
 

46
10

17
2

Đ
ại

 l
ý 

ph
ân

 b
ón

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 n
ôn

g 
hó

a 
  

 
 

 
 

 
46

10
18

 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 lo
ại

 m
áy

 m
óc

, t
hi
ết

 b
ị 

  
 

 
 

 
 

 
46

10
18

1
Đ
ại

 l
ý 

m
áy

 v
i 

tín
h,

 t
hi
ết

 b
ị 

ng
oạ

i v
i v

à 
ph
ần

 m
ềm

 
G
ồm

 đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- M

áy
 v

i t
ín

h,
 th

iế
t b
ị n

go
ại

 v
i; 

- P
hầ

n 
m
ềm

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

 c
ác

 lo
ại

; 
- P

hầ
n 

m
ềm

 tr
ò 

ch
ơi

; 
- V

an
, ố

ng
 đ

iệ
n 

tử
; 

- T
hi
ết

 b
ị b

án
 d
ẫn

; 
- M

ạc
h 

tíc
h 

hợ
p 

và
 m
ạc

h 
vi

 x
ử 

lý
; 

- M
ạc

h 
in

; 
- B

ăn
g,

 đ
ĩa

 từ
, b
ăn

g 
đĩ

a 
qu

an
g 

(C
D

s, 
D

V
D

s)
 c

hư
a 

gh
i (

bă
ng

, đ
ĩa

 tr
ắn

g,
..)

; 



 

 

35 35
 

   
 CÔNG BÁO/Số 548 + 549 ngày 14-9-2010      35
 

M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- T
hi
ết

 b
ị đ

iệ
n 

th
oạ

i v
à 

tru
yề

n 
th

ôn
g;

 
- 

Ti
 v

i, 
ra

di
o,

 th
iế

t b
ị v

ô 
tu

yế
n,

 h
ữu

 
tu

yế
n.

 
 

 
 

 
 

 
46

10
18

2
Đ
ại

 lý
 c

ác
 lo

ại
 m

áy
 m

óc
, t

hi
ết

 
bị

 v
ăn

 p
hò

ng
 (k
ể 

cả
 đ
ồ 

nộ
i t

hấ
t 

vă
n 

ph
òn

g)
 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- M

áy
 m

óc
, t

hi
ết

 b
ị v
ăn

 p
hò

ng
; 

- B
àn

, g
hế

, t
ủ 

vă
n 

ph
òn

g;
 

- 
M

áy
 c

hi
ếu

, 
m

áy
 p

ho
to

co
py

, 
m

áy
 

ch
iế

u,
 đ

èn
 c

hi
ếu

, m
áy

 h
ủy

 g
iấ

y,
 m

áy
 

fa
x,

...
; 

Lo
ại

 tr
ừ:

  
- 

M
áy

 v
i 

tín
h 

và
 t

hi
ết

 b
ị 

ng
oạ

i 
vi

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
m

ã 
46

10
18

1.
 

 
 

 
 

 
 

46
10

18
3

Đ
ại

 lý
 m

áy
 m

óc
, t

hi
ết

 b
ị v

à 
ph
ụ 

tù
ng

 m
áy

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

 (
kể

 c
ả 

m
áy

 k
éo

) 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- M

áy
 m

óc
 v

à 
th

iế
t b
ị p

hụ
 tù

ng
 m

áy
 

nô
ng

 n
gh

iệ
p;

 
+ 

M
áy

 c
ày

, b
ừa

, m
áy

 rắ
c 

ph
ân

, m
áy

 
gi

eo
 h
ạt

, 
+ 

M
áy

 g
ặt

 lú
a,

 m
áy

 đ
ập

 lú
a,

 
+ 

M
áy

 v
ắt

 sữ
a;
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
M

áy
 ấ

p 
trứ

ng
, n

uô
i g

ia
 c
ầm

; 
+ 

M
áy

 c
ắt

 c
ỏ;

 
+ 

M
áy

 k
éo

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 n

ôn
g 

ng
hi
ệp

 v
à 

lâ
m

 n
gh

iệ
p.

 
 

 
 

 
 

 
46

10
18

4
Đ
ại

 l
ý 

m
áy

 m
óc

, 
th

iế
t 

bị
, 

ph
ụ 

tù
ng

 m
áy

 k
ha

i 
kh

oá
ng

 v
à 

xâ
y 

dự
ng

 d
ân

 d
ụn

g 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 M
áy

 m
óc

, 
th

iế
t b
ị v

à 
ph
ụ 

tù
ng

 m
áy

 d
ùn

g 
tro

ng
 

kh
ai

 t
há

c 
th

an
 đ

á,
 q

uặ
ng

, k
ha

i 
th

ác
 

dầ
u 

kh
í n

hư
 m

áy
 k

ho
an

, m
áy

 n
gh

iề
n 

sá
ng

, m
áy

 n
én

,..
. 

 
 

 
 

 
 

46
10

18
5

Đ
ại

 l
ý 

cá
c 

lo
ại

 m
áy

 m
óc

 v
à 

th
iế

t 
bị

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

 c
ho

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

cá
c 

th
iế

t b
ị v
ận

 h
àn

h 
có

 li
ên

 q
ua

n 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- 

M
áy

 m
óc

, t
hi
ết

 b
ị 

dù
ng

 c
ho

 c
ôn

g 
xư
ởn

g 
ho
ặc

 c
ho

 p
hò

ng
 th

í n
gh

iệ
m

; 
- M

áy
 c

án
, m

áy
 é

p,
..;

 
- 

M
áy

 d
ùn

g 
tro

ng
 c

ôn
g 

ng
hi
ệp

 th
ực

 
ph
ẩm

, đ
ồ 

uố
ng

 v
à 

th
uố

c 
lá

 n
hư

: m
áy

 
tá

ch
 k

em
, 

m
áy

 c
hế

 b
iế

n 
sữ

a,
 m

áy
 

dù
ng

 tr
on

g 
cô

ng
 n

gh
iệ

p 
xa

y 
xá

t,.
.; 

- H
ệ 

th
ốn

g 
rò

ng
 rọ

c,
 h
ệ 

tờ
i, 

kí
ch

 c
ác

 
lo
ại

,..
; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
C
ần

 c
ẩu

 c
ủa

 t
àu

 t
hủ

y,
 c
ần

 t
rụ

c,
 

kh
un

g 
th

an
g 

nâ
ng

 
di

 
độ

ng
, 

xe
 

ch
uy

ên
 c

hở
 k

iể
u 

kh
un

g 
đỡ

 c
ột

 c
hố

ng
 

và
 x

e 
cô

ng
 x
ưở

ng
 c

ó 
lắ

p 
cầ

n 
cẩ

u.
 

 
 

 
 

 
 

46
10

18
9

Đ
ại

 l
ý 

cá
c 

lo
ại

 m
áy

 m
óc

 v
à 

th
iế

t 
bị

 k
há

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 
đâ

u 

G
ồm

: 
Đ
ại

 l
ý 

cá
c 

lo
ại

 m
áy

 m
óc

, 
th

iế
t 

bị
 

kh
ác

 k
hô

ng
 th

uộ
c 

cá
c 

nh
óm

 tr
ên

 
 

 
 

 
 

46
10

19
 

Đ
ại

 lý
 c

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 k
há

c 
  

 
 

 
 

 
 

46
10

19
1

Đ
ại

 lý
 n

hi
ên

 li
ệu

 r
ắn

, l
ỏn

g,
 k

hí
 

và
 c

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 li
ên

 q
ua

n 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
gồ

m
: 

- 
Th

an
 đ

á,
 t

ha
n 

củ
i, 

th
an

 c
ốc

, 
gỗ

 
nh

iê
n 

liệ
u,

 n
ap

ha
; 

- D
ầu

 m
ỏ,

 d
ầu

 th
ô,

 d
ie

se
l n

hi
ên

 li
ệu

, 
xă

ng
, d
ầu

 n
hi

ên
 li
ệu

, d
ầu

 đ
ốt

 n
ón

g,
 

dầ
u 

hỏ
a,

..;
 

- 
K

hí
 d
ầu

 m
ỏ,

 k
hí

 b
ut

an
 v

à 
pr

ob
an

 
đã

 h
óa

 lỏ
ng

; 
- D

ầu
 m
ỡ 

nh
ờn

, x
ăn

g 
dầ

u 
đã

 ti
nh

 c
hế

. 
 

 
 

 
 

 
46

10
19

2
Đ
ại

 lý
 sắ

t t
hé

p 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- 

G
an

g 
th
ỏi

, 
ga

ng
 k

ín
h 

dạ
ng

 t
hỏ

i, 
dạ

ng
 k

hố
i h

oặ
c 

dạ
ng

 th
ô 

kh
ác

; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
Sắ

t t
hé

p 
dạ

ng
 n

gu
yê

n 
si

nh
 v

à 
bá

n 
th

àn
h 

ph
ẩm

: 
ph

ôi
 t

hé
p,

 t
hỏ

i, 
th

an
h,

 
tấ

m
, l

á,
 d
ải

, c
uộ

n,
 s
ắt

 th
ép

 d
ạn

g 
hì

nh
 

(c
hữ

 T
, c

hữ
 L

,..
.);

 
 

 
 

 
 

 
46

10
19

3
Đ
ại

 l
ý 

ki
m

 l
oạ

i 
và

 q
uặ

ng
 k

im
 

lo
ại

 (t
rừ

 sắ
t t

hé
p)

 
G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

  
- 
Đ
ồn

g,
 c

hì
, n

hô
m

, k
ẽm

, t
hi
ếc

 d
ạn

g 
th

an
h 

qu
e,

 d
ạn

g 
hì

nh
, t
ấm

, l
á,

 d
ải

 v
à 

lá
 m
ỏn

g,
...

 
Lo
ại

 tr
ừ:

 
- Đ

ồ 
dù

ng
 b
ằn

g 
ki

m
 lo
ại

 
 

 
 

 
 

 
46

10
19

4
Đ
ại

 l
ý 

gỗ
, 

tre
, 

nứ
a 

ch
ưa

 c
hế

 
bi
ến

 
G
ồm

: 
Đ
ại

 l
ý 

cá
c 

m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 G
ỗ,

 t
re

, 
nứ

a,
 g
ỗ 

câ
y 

và
 g
ỗ 

ch
ế 

bi
ến

 d
ạn

g 
kh

úc
, t

ha
nh

 n
hỏ

, c
àn

h,
 b

ó 
ho
ặc

 c
ác

 
dạ

ng
 tư
ơn

g 
tự

.  
 

 
 

 
 

 
46

10
19

5
Đ
ại

 lý
 g

iấ
y 

và
 b

ìa
 c

ác
 tô

ng
 

G
ồm

: 
Đ
ại

 lý
 c

ác
 m
ặt

 h
àn

g 
nh
ư:

 
- G

iấ
y 

in
 b

áo
, d
ạn

g 
cu
ộn

 h
oặ

c 
tờ

; 
- G

iấ
y 

và
 c

ác
 tô

ng
 k

hô
ng

 tr
án

g 
dù

ng
 

để
 in
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rứ

ng
 c

á 
m

uố
i ư
ớp

 lạ
nh

;  
- 

M
ón

 ă
n 

hả
i s
ản

 đ
ượ

c 
ch
ế 

bi
ến

 s
ẵn

 
tro

ng
 đ

ó 
cá

 (
tô

m
, 

cu
a,

 m
ực

...
) 

là
 

th
àn

h 
ph
ần

 c
hí

nh
; 

- C
á 

xố
t c

ác
 lo
ại

, đ
ón

g 
hộ

p;
 

- C
á 

ng
âm

 d
ầu

, n
gâ

m
 g

iấ
m

; 
- C

á 
đư
ợc

 ti
ệt

 tr
ùn

g,
 k

hử
 tr

ùn
g;

  
- 

C
á 

(tô
m

,..
.) 

tẩ
m

 b
ột

; 
cá

 v
iê

n,
 c

á 
xa

y 
th

àn
h 

bộ
t, 

cá
 đ

ón
g 

th
àn

h 
bá

nh
, 

xú
c 

xí
ch

 c
á;

 
- P

a 
tê

 c
á,

 c
á 

hu
n 

kh
ói

.  
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
46

32
22

46
32

22
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
nư
ớc

 m
ắm

 
  

 
 

 
 

 
46

32
23

46
32

23
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
th
ủy

 s
ản

 k
hô

 
và

 c
hế

 b
iế

n 
kh

ác
 

G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
th
ủy

 s
ản

 
kh

ô 
và

 c
hế

 b
iế

n 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 
ph

ân
 lo
ại

 ở
 tr

ên
 

 
 

 
 

46
32

3
 

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
ra

u,
 q

uả
  

  
 

 
 

 
 

46
32

31
46

32
31

0
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
ra

u,
 q

uả
 tư
ơi

, 
đô

ng
 lạ

nh
 

G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
ra

u,
 q

uả
 

tư
ơi

, đ
ôn

g 
lạ

nh
 n

hư
: 

- 
R

au
 lấ

y 
lá

 (b
ắp

 c
ải

, s
úp

 lơ
,..

.) 
tư
ơi

 
số

ng
; 

- R
au

 lấ
y 

củ
, l
ấy

 rễ
 tư
ơi

 số
ng

; 
- R

au
, c
ủ,

 q
uả

 đ
ượ

c 
bả

o 
qu
ản

 lạ
nh

; 
- R

au
, c
ủ,

 q
uả

 đ
ón

g 
hộ

p 
bả

o 
qu
ản

 lạ
nh

. 
 

 
 

 
 

46
32

32
46

32
32

0
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
ra

u,
 q

uả
 c

hế
 

bi
ến

 
G
ồm

: D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
ra

u,
 q

uả
 c

hế
 

bi
ến

 n
hư

: R
au

, c
ủ,

 q
uả

 đ
ã 
đư
ợc

 c
hu
ẩn

 
bị

 sẵ
n 

ho
ặc

 đ
ã 
đư
ợc

 c
hế

 b
iế

n 
sẵ

n.
 

 
 

 
 

46
32

4
 

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
cà

 p
hê

 
  

 
 

 
 

 
46

32
41

46
32

41
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
cà

 p
hê

 h
ạt

 
ch
ưa

 ra
ng

 
  

 
 

 
 

 
46

32
42

46
32

42
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
cà

 p
hê

 h
ạt

 đ
ã 

ra
ng

, c
à 

ph
ê 

bộ
t  

G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
cà

 p
hê

 h
ạt

 
đã

 ra
ng

, c
à 

ph
ê 

bộ
t n

hư
: 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- C
à 

ph
ê 

hạ
t đ
ượ

c 
lọ

c 
hế

t c
hấ

t c
a 

ph
ê 

in
 h

oặ
c 
đư
ợc

 ra
ng

; 
- B

ột
 c

à 
ph

ê,
 ti

nh
 c

hấ
t c

à 
ph

ê;
 

- 
C

à 
ph

ê 
hò

a 
ta

n 
ho
ặc

 p
ha

, đ
ã 
đư
ợc

 
lọ

c 
hế

t c
hấ

t c
a 

ph
ê 

in
 h

oặ
c 

ch
ưa

;  
- B

ột
 c

à 
ph

ê 
đã

 đ
ượ

c 
lọ

c 
hế

t c
hấ

t c
a 

ph
ê 

in
 h

oặ
c 

ch
ưa

; 
- 

H
ỗn

 h
ợp

 c
à 

ph
ê 

(p
ha

 t
rộ

n 
cà

 p
hê

 
đã

 đ
ượ

c 
ra

ng
 v
ới

 v
eg

et
ab

le
 fa

ts
); 

- C
ác

 c
hấ

t p
ha

 c
hế

 c
à 

ph
ê:

 
• G

ồm
 to

àn
 b
ộ 

ho
ặc

 m
ột

 p
hầ

n 
cà

 p
hê

 
ng

uy
ên

 c
hấ

t; 
• G

ồm
 ti

nh
 c

hấ
t c

à 
ph

ê,
 c

hi
ết

 x
uấ

t c
à 

ph
ê 

ho
ặc

 b
ột

 c
à 

ph
ê;

 
- C

ác
 c

hấ
t t

ha
y 

th
ế 

cà
 p

hê
, t

in
h 

ch
ất

 
cà

 p
hê

, b
ột

 c
à 

ph
ê 
đư
ợc

 ra
ng

, g
ồm

: 
• 

B
ột

 n
gũ

 c
ốc

, 
hạ

t 
dẻ

, 
rễ

 r
au

 d
iế

p 
xo
ăn

 (
sa

o 
và

 x
ay

 r
a 
để

 t
rộ

n 
vớ

i 
cà

 
ph

ê 
ho
ặc

 th
ay

 c
à 

ph
ê)

, h
ạt

 q
uả

 h
ạn

h 
nh

ân
, 

m
ạc

h 
nh

a,
 đ

ậu
 t
ươ

ng
, 
đậ

u 
nà

nh
, v

.v
...
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

46
32

5
 

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
ch

è 
  

 
 

 
 

 
46

32
51

46
32

51
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
ch

è 
ch
ưa

 c
hế

 
bi
ến

 
  

 
 

 
 

 
46

32
52

46
32

52
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
ch

è 
đã

 c
hế

 
bi
ến

 
G
ồm

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
ch

è 
đã

 
ch
ế 

bi
ến

 n
hư

: 
- 

C
hè

 x
an

h 
(c

hư
a 
đư
ợc

 l
ên

 m
en

), 
ch

è 
đe

n 
đã

 đ
ượ

c 
lê

n 
m

en
 v

à 
m
ột

 
ph
ần

 c
hè

 đ
ượ

c 
lê

n 
m

en
, đ
ượ

c 
đó

ng
 

gó
i t

ro
ng

 h
ộp

 k
hô

ng
 q

uá
 3

kg
; 

- 
C

hấ
t 

ch
iế

t 
xu
ất

, t
in

h 
ch
ất

 v
à 

ch
ất

 
cô

 đ
ặc

 từ
 c

hè
 h

oặ
c 

ch
è 

Pa
ra

go
ay

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 c
ó 

th
àn

h 
ph
ần

 c
ơ 

bả
n 

là
 c

ác
 c

hấ
t t

rê
n 

ho
ặc

 c
ó 

th
àn

h 
ph
ần

 
cơ

 b
ản

 từ
 c

hè
 h

oặ
c 

ch
è 

Pa
ra

go
ay

; 
- C

hè
 n

hú
ng

 c
ác

 lo
ại

; 
- 

Ti
nh

 c
hấ

t, 
ch

iế
t 

xu
ất

, 
bộ

t 
ch

è 
và

 
cá

c 
ch
ất

 p
ha

 c
hế

 v
ới

 n
gu

yê
n 

liệ
u 

ch
ín

h 
từ

 c
hè

. 
 

 
 

 
46

32
6

 
 

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
đư
ờn

g,
 s
ữa

 
và

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 s
ữa

, b
án

h 
kẹ

o 
và

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 c

hế
 b

iế
n 

từ
 

ng
ũ 

cố
c,

 b
ột

, t
in

h 
bộ

t 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
46

32
61

46
32

61
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
đư
ờn

g 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
đư
ờn

g 
nh
ư:

 
đư
ờn

g 
m

ía
, 
đư
ờn

g 
từ

 c
ây

 c
ủ 

cả
i 

đư
ờn

g,
 đ

ườ
ng

 
đã

 đ
ượ

c 
tin

h 
ch
ế,

 
đư
ờn

g 
vi

ên
, m

ật
 đ
ườ

ng
,..

. 
 

 
 

 
 

46
32

62
46

32
62

0
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
sữ

a 
và

 c
ác

 
sả

n 
ph
ẩm

 sữ
a 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
sữ

a 
nh
ư:

  
- S

ữa
 đ
ượ

c 
tiệ

t t
rù

ng
, b
ảo

 q
uả

n 
lạ

nh
 

(b
ò,

 d
ê,

...
); 

- 
Sữ

a 
đã

 đ
ượ

c 
hớ

t 
vá

ng
 m

ột
 p

hầ
n 

ho
ặc

 h
oà

n 
to

àn
; 

- S
ữa

 g
ià

u 
th

àn
h 

ph
ần

 v
ita

m
in

, m
uố

i 
kh

oá
ng

 h
oặ

c 
th

êm
 v

ào
 c

ác
 t

hà
nh

 
ph
ần

 sữ
a 

tự
 n

hi
ên

; 
- 

Sữ
a 
đã

 đ
ượ

c 
pe

pt
on

e 
hó

a,
 s
ữa

 
ch

ua
,..

.; 
- 

Sữ
a 
đã

 đ
ượ

c 
kh

ôi
 p

hụ
c 

lạ
i v
ề 

ch
ất

 
và

 v
ề  

lư
ợn

g 
củ

a 
cá

c 
ch
ất

 tổ
ng

 h
ợp

; 
- B

án
h 

sữ
a 

cá
c 

lo
ại

. 
 

 
 

 
 

46
32

63
46

32
63

0
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
bá

nh
 k
ẹo

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n 
từ

 n
gũ

 
cố

c,
 b
ột

, t
in

h 
bộ

t 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
bá

nh
 k
ẹo

 v
à 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 c
hế

 b
iế

n 
từ

 n
gũ

 c
ốc

, 
bộ

t, 
tin

h 
bộ

t n
hư

: 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
B

án
h 

gi
òn

 (
bá

nh
 q

uy
, b

án
h 

m
ì,.

..)
, 

bá
nh

 b
ít 

cố
t, 

bá
nh

 m
ì 

nư
ớn

g,
 b

án
h 

m
ì 
ướ

p 
gừ

ng
, 

bá
nh

 n
gọ

t, 
bá

nh
 q

uế
 

và
 b

án
h 

xố
p,

...
; 

- 
B

án
h 

ng
ọt

, b
án

h 
nư
ớn

g,
 b

án
h 

ba
o 

cá
c 

lo
ại

. 
 

 
 

 
46

32
9

 
 

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
th
ực

 p
hẩ

m
 

kh
ác

 
  

 
 

 
 

 
46

32
91

46
32

91
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
trứ

ng
 v

à 
sả

n 
ph
ẩm

 từ
 tr
ứn

g 
G
ồm

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
trứ

ng
 v

à 
sả

n 
ph
ẩm

 t
ừ 

trứ
ng

 n
hư

 t
rứ

ng
 t
ươ

i 
ng

uy
ên

 v
ỏ 

ho
ặc

 đ
ã 
đư
ợc

 b
ảo

 q
uả

n,
 

nấ
u 

ch
ín

,..
. 

 
 

 
 

 
46

32
92

46
32

92
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
dầ

u 
m
ỡ 
độ

ng
 

th
ực

 v
ật

 
G
ồm

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
dầ

u 
m
ỡ 

độ
ng

, t
hự

c 
vậ

t n
hư

: 
- 

M
ỡ 

trâ
u,

 b
ò,

 c
ừu

, 
dê

, 
lợ

n 
và

 g
ia

 
cầ

m
 c

òn
 số

ng
 h

oặ
c 
đã

 rá
n;

 
- 

D
ầu

 m
ỡ 
độ

ng
, t

hự
c 

vậ
t 

th
ô 

và
 đ

ã 
tin

h 
ch
ế;

 
- 

D
ầu

 đ
ậu

 t
ươ

ng
, 

lạ
c,

 ô
 l

iu
, 

hư
ớn

g 
dư
ơn

g,
 h

oa
 r

um
, 

hạ
t 

bô
ng

, 
hạ

t 
cả

i 
dầ

u 
và

 d
ầu

 m
ù 

tạ
c,

 th
ô;
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
D
ầu

 c
ọ,

 d
ầu

 d
ừa

, d
ầu

 h
ạt

 c
ọ,

 d
ầu

 
ba

ba
ss

u 
và

 d
ầu

 h
ạt

 lạ
nh

 th
ô;

 
- 

D
ầu

 đ
ỗ 

tư
ơn

g,
 l
ạc

, 
ô 

liu
, 

hư
ớn

g 
dư
ơn

g,
 h

oa
 r

um
, 

hạ
t 

bô
ng

, 
hạ

t 
cả

i 
dầ

u,
 m

ù 
tạ

c 
và

 c
ác

 t
hà

nh
 p

hầ
n 

củ
a 

ch
ún

g,
 đ

ã 
tin

h 
ch
ế 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

th
ay

 đ
ổi

 th
àn

h 
ph
ần

 h
óa

 h
ọc

; n
hữ

ng
 

dầ
u 

kh
ác

 c
hế

 b
iế

n 
từ

 d
ầu

 ô
 li

u,
 d
ầu

 
vừ

ng
 v

à 
cá

c 
th

àn
h 

ph
ần

 c
ủa

 c
hú

ng
, 

đã
 h

oặ
c 

ch
ưa

 ti
nh

 c
hế

 n
hư

ng
 k

hô
ng

 
th

ay
 đ
ổi

 th
àn

h 
ph
ần

 h
óa

 h
ọc

; 
- 

D
ầu

 n
gũ

 c
ốc

 (
ng

ô)
 v

à 
cá

c 
th

àn
h 

ph
ần

 c
ủa

 n
ó,

 k
hô

ng
 t

ha
y 
đổ

i 
th

àn
h 

ph
ần

 h
óa

 h
ọc

; 
- 

D
ầu

 c
ọ,

 d
ầu

 d
ừa

, d
ầu

 h
ạt

 c
ọ,

 d
ầu

 
ba

ba
ss

u,
 d
ầu

 h
ạt

 l
ạn

h 
và

 c
ác

 t
hà

nh
 

ph
ần

 c
ủa

 c
hú

ng
, đ

ã 
tin

h 
ch
ế 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

th
ay

 đ
ổi

 th
àn

h 
ph
ần

 h
óa

 h
ọc

; 
dầ

u 
th
ầu

 d
ầu

, d
ầu

 tu
ng

, d
ầu

 j
oj

ob
a,

 
dầ

u 
và

 m
ỡ 

th
ực

 v
ật

 đ
ôn

g 
đặ

c 
(lo
ại

 
trừ

 d
ầu

 n
gô

) 
và

 c
ác

 th
àn

h 
ph
ần

 c
ủa

 
ch

ún
g 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
, đ

ã 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

ho
ặc

 c
hư

a 
tin

h 
ch
ế 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

th
ay

 đ
ổi

 th
àn

h 
ph
ần

 h
óa

 h
ọc

; 
- 

M
ar

ga
rin

 (
bơ

 t
hự

c 
vậ

t) 
và

 n
hữ

ng
 

ch
ế 

ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

; 
- 

D
ầu

 v
à 

m
ỡ 
độ

ng
, t

hự
c 

vậ
t 

và
 c

ác
 

th
àn

h 
ph
ần

 c
ủa

 c
hú

ng
, đ

ã 
qu

a 
hy

dr
o 

hó
a,

 e
st

e 
hó

a 
liê

n 
hợ

p,
 t

ái
 e

st
e 

hó
a 

ho
ặc

 e
le

di
n 

hó
a 

to
àn

 b
ộ 

ho
ặc

 t
ừn

g 
ph
ần

, đ
ã 

ho
ặc

 c
hư

a 
tin

h 
ch
ế 

nh
ưn

g 
ch
ưa

 c
hế

 b
iế

n 
th

êm
. 

 
 

 
 

 
46

32
93

46
32

93
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
hạ

t 
tiê

u 
và

 
gi

a 
vị

 k
há

c 
G
ồm

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
nh
ư:

 
- N

ướ
c 

xố
t, 
đồ

 g
ia

 v
ị h
ỗn

 h
ợp

; 
- B

ột
 m
ịn

 v
à 

bộ
t t

hô
 từ

 h
ạt

 m
ù 

tạ
c;

 
- M

ù 
tạ

c 
đã

 đ
ượ

c 
ch
ế 

bi
ến

; 
- 

D
ấm

 v
à 

cá
c 

ch
ất

 t
ha

y 
dấ

m
 đ
ượ

c 
ch
ế 

bi
ến

 từ
 a

xi
t a

xe
tic

. 
 

 
 

 
 

46
32

99
46

32
99

0
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
th
ực

 p
hẩ

m
 

kh
ác

 c
hư

a 
ph

ân
 v

ào
 đ

âu
 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
cá

c 
th
ực

 
ph
ẩm

 k
há

c 
cò

n 
lạ

i 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 

và
o 
đâ

u 
nh
ư:

 c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 t

hu
ần

 
nh
ất

 từ
 th
ịt,

 ra
u,

 q
uả

 v
à 

hạ
t; 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 từ
 s
ữa

, b
ột

 m
ịn

, b
ột

 th
ô,

 ti
nh
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

bộ
t 

ho
ặc

 c
hi
ết

 x
uấ

t 
từ

 m
ạc

h 
nh

a 
dù

ng
 c

ho
 t

rẻ
 t

hơ
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u;
 c

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 th
ức

 ă
n 

tổ
ng

 
hợ

p 
ch
ế 

bi
ến

 th
uầ

n 
nh
ất

. 
 

 
 

46
33

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
đồ

 u
ốn

g 
  

 
 

 
 

46
33

1
 

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
đồ

 u
ốn

g 
có

 
cồ

n 
  

 
 

 
 

 
46

33
11

46
33

11
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
rư
ợu

 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
rư
ợu

 n
hư

: 
- 

R
ượ

u 
et

yl
ic

 c
hư

a 
bị

 là
m

 b
iế

n 
tín

h 
nồ

ng
 đ
ộ 

cò
n 

từ
 8

0%
 tr
ở 

lê
n;

 
- 

R
ượ

u 
et

yl
ic

 v
à 

cá
c 

rư
ợu

 m
ạn

h 
kh

ác
 đ

ã 
bị

 b
iế

n 
tín

h 
ở 

m
ọi

 n
ồn

g 
độ

; 
- 

R
ượ

u 
et

yl
ic

 c
hư

a 
bị

 là
m

 b
iế

n 
tín

h 
có

 n
ồn

g 
độ

 c
ồn

 d
ướ

i 
80

%
; 

R
ượ

u 
m
ạn

h,
 r
ượ

u 
m

ùi
 v

à 
cá

c 
đồ

 u
ốn

g 
có

 
rư
ợu

 k
há

c;
 H

ợp
 c

hấ
t 

có
 c
ồn

 đ
ượ

c 
dù

ng
 đ
ể 

sả
n 

xu
ất

 đ
ồ 

uố
ng

; 
- R

ượ
u 

va
ng

 n
ho

 tư
ơi

 c
ó 

ga
 n

hẹ
; 

- 
R
ượ

u 
va

ng
 n

ho
 t
ươ

i l
oạ

i t
rừ

 r
ượ

u 
va

ng
 c

ó 
ga

 n
hẹ

; h
èm

 rư
ợu

; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- R
ượ

u 
ve

rm
ou

rth
 v

à 
rư
ợu

 v
an

g 
kh

ác
 

là
m

 t
ừ 

nh
o 
đã

 p
ha

 t
hê

m
 h
ươ

ng
 v
ị 

bằ
ng

 th
ảo

 m
ộc

 h
oặ

c 
ch
ất

 th
ơm

 k
há

c;
 

- R
ượ

u 
tá

o,
 rư
ợu

 lê
, r
ượ

u 
m
ật

 o
ng

 v
à 

cá
c 
đồ

 u
ốn

g 
lê

n 
m

en
 k

há
c 

lo
ại

 t
rừ

 
rư
ợu

 n
ho

 t
ươ

i 
và

 b
ia

 s
ản

 x
uấ

t 
từ

 
m
ạc

h 
nh

a;
 

- R
ượ

u 
m
ạc

h 
nh

a 
và

 m
ạc

h 
nh

a.
 

 
 

 
 

 
46

33
12

46
33

12
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
bi

a 
  

 
 

 
 

46
33

2
46

33
20

46
33

20
0

D
ịc

h 
vụ

 
bá

n 
bu

ôn
 
đồ

 
uố

ng
 

kh
ôn

g 
có

 c
ồn

 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
đồ

 u
ốn

g 
kh

ôn
g 

cồ
n 

nh
ư:

 
- 

N
ướ

c 
ng
ọt

, n
ướ

c 
kh

oá
ng

, n
ướ

c 
có

 
ga

s,.
..;

 
- N

ướ
c 

qu
ả 

ép
, n
ướ

c 
ra

u 
ép

. 
 

 
 

46
34

 4
63

40
46

34
00

46
34

00
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
sả

n 
ph
ẩm

 
th

uố
c 

lá
, t

hu
ốc

 là
o 

 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
sả

n 
ph
ẩm

 
th

uố
c 

lá
, t

hu
ốc

 là
o 

nh
ư:

 x
ì g

à,
 x

ì g
à 

xé
n 

ha
i 
đầ

u,
 x

ì 
gà

 n
hỏ

 v
à 

th
uố

c 
lá

 
đi
ếu

 c
hế

 b
iế

n 
từ

 lá
 th

uố
c 

lá
 h

oặ
c 

cá
c 

ch
ất

 th
ay

 th
ế 

th
uố

c 
lá

 lá
; T

hu
ốc

 lá
 lá

 
đã

 c
hế

 b
iế

n 
và

 c
ác

 c
hấ

t 
th

ay
 t

hế
 

th
uố

c 
lá

 lá
. 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

46
4

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
đồ

 d
ùn

g 
gi

a 
đì

nh
 

N
hó

m
 n

ày
 g
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
đồ

 
dù

ng
 g

ia
 đ

ìn
h,

 k
ể 

cả
 h

àn
g 

dệ
t. 

 
 

 
46

41
 

 
 

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
vả

i, 
hà

ng
 

m
ay

 sẵ
n,

 g
ià

y 
dé

p 
N

hó
m

 n
ày

 g
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
hà

ng
 d
ệt

, q
uầ

n 
áo

 v
à 

hà
ng

 q
uầ

n 
áo

 
m

ay
 sẵ

n 
kh

ác
, g

ià
y 

dé
p,

...
 

 
 

 
 

46
41

1
46

41
10

46
41

10
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
vả

i 
N

hó
m

 n
ày

 g
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
vả

i n
hư

:  
- C

ác
 lo
ại

 v
ải

 d
ệt

 từ
 sợ

i d
ệt

 tự
 n

hi
ên

; 
- C

ác
 lo
ại

 v
ải

 d
ệt

 từ
 sợ

i b
ôn

g;
 

- 
C

ác
 l

oạ
i 

vả
i 

dệ
t 

từ
 s
ợi

 f
ila

m
en

t 
tổ

ng
 h
ợp

 h
oặ

c 
sợ

i s
ta

pl
e 

nh
ân

 tạ
o;

 
- C

ác
 lo
ại

 v
ải

 đ
ặc

 b
iệ

t k
há

c.
 

 
 

 
 

46
41

2
46

41
20

46
41

20
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
th
ảm

, 
đệ

m
, 

ch
ăn

, m
àn

, r
èm

, g
a 

trả
i g

iư
ờn

g,
 

gố
i v

à 
hà

ng
 d
ệt

 k
há

c 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
th
ảm

, đ
ệm

, 
ch
ăn

, m
àn

, r
èm

, g
a 

trả
i g

iư
ờn

g,
 g
ối

 
và

 h
àn

g 
dệ

t k
há

c 
nh
ư:

 
- C

hă
n,

 tú
i n

gủ
,..

.; 
- 

K
hă

n,
 g

a 
trả

i 
gi
ườ

ng
, 

kh
ăn

 ă
n,

 
kh
ăn

 b
àn

 h
oặ

c 
bế

p;
 

- 
C

hă
n,

 c
hă

n 
lô

ng
 v
ịt,

 đ
ệm

 g
hế

, g
ối

 
và

 tú
i n

gủ
; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- M
àn

, r
èm

, m
àn

h,
 g

a 
trả

i g
iư
ờn

g,
 á

o 
gố

i, 
tấ

m
 p

hủ
 m

áy
 m

óc
 h

oặ
c 

bà
n 

gh
ế;

 
- V

ải
 n

hự
a,

 v
ải

 d
ầu

, l
ều

 b
ạt

, đ
ồ 

cắ
m

 
trạ

i, 
bu
ồm

, 
bạ

t 
ch

e 
ôt

ô,
 c

he
 m

áy
 

m
óc

 v
à 

bà
n 

gh
ế;

 
- 

C
ờ,

 b
iể

u 
ng
ữ,

 c
ờ 

hi
ệu

, d
iề

m
, t

hả
m

 
ch
ải

 sà
n,

...
; 

- V
ải

 la
u 

bụ
i, 

kh
ăn

 la
u 

bá
t, 

ch
én

, đ
ĩa

 
và

 c
ác

 đ
ồ 

tư
ơn

g 
tự

, á
o 

cứ
u 
đắ

m
, d

ù,
...

; 
- Q

uầ
n 

áo
 h

óa
 tr

an
g,

...
; 

- 
B

ao
 tả

i, 
tú

i c
ác

 lo
ại

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
ch

o 
vi
ệc

 đ
ón

g 
gó

i h
àn

g 
hó

a;
  

- D
ây

 b
ện

, d
ây

 th
ừn

g,
 d

ây
 c

hã
o,

 d
ây

 
cá

p,
 n

út
 d

ây
 lư
ới

,..
.; 

- 
N

hã
n,

 m
ác

 v
à 

cá
c 

ng
uy

ên
 v
ật

 li
ệu

 
tư
ơn

g 
tự

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
th

êu
, d
ải

 v
iề

n,
 

dâ
y 

tế
t 

từ
ng

 m
ản

h;
 đ
ồ 

có
 t

ín
h 

ch
ất

 
tra

ng
 tr

í t
ừn

g 
m
ản

h 
kh

ôn
g 

th
êu

, t
rừ

 
đư
ợc

 đ
an

, 
m

óc
; 

qu
ả 

tu
a,

 n
úm

 t
ua

, 
qu
ả 

ng
ù 

le
n 

dù
ng

 đ
ể 

tra
ng

 tr
í v

à 
cá

c 
đồ

 tư
ơn

g 
tự

,..
; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- D
ây

 đ
ăn

g 
te

n,
 re

n,
 v
ải

 re
n 

rờ
i t
ừn

g 
m

iế
ng

...
; 

- Đ
ồ 
độ

n,
 ló

t (
bô

ng
, l

en
,..

.),
..;

 
- S

ợi
, c

hỉ
 b
ọc

 k
im

 lo
ại

, s
ợi

 d
ây

 v
iề

n 
qu
ần

 á
o,

 c
ái

 k
hâ

u,
 c

ái
 m

óc
, 

kh
uy
ết

 
áo

,..
.; 

- 
D

ây
 n

i l
ôn

g 
da

i, 
dâ

y 
po

lia
m

it,
 d

ây
 

pô
lie

xt
e,

 sợ
i v

itc
ô,

...
; 

- S
ản

 p
hẩ

m
 s
ợi

 v
à 

cá
c 
đồ

 sử
 d
ụn

g 
kỹ

 
th

uậ
t b

ao
 g
ồm

: b
ấc

, m
ăn

g 
xô

ng
 đ

èn
, 

ốn
g 

ph
un

 n
ướ

c,
 t

ru
yề

n 
ho
ặc

 d
ây

 
bă

ng
 tả

i,.
..;

 
- C

hỉ
 k

hâ
u,

 c
hỉ

 th
êu

 v
à 

hà
ng

 d
ệt

 k
há

c.
 

 
 

 
 

46
41

3
46

41
30

46
41

30
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
hà

ng
 m

ay
 

m
ặc

 
G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
hà

ng
 m

ay
 

m
ặc

 n
hư

: 
- 

Q
uầ

n 
áo

 m
ặc

 n
go

ài
 l

oạ
i 

trừ
 q

uầ
n 

áo
 lô

ng
 th

ú,
 k
ể 

cả
 q

uầ
n 

áo
 th
ể 

th
ao

, 
ch

o 
na

m
 g

iớ
i v

à 
trẻ

 e
m

 tr
ai

; 
- 

Q
uầ

n 
áo

 m
ặc

 n
go

ài
 l

oạ
i 

trừ
 q

uầ
n 

áo
 lô

ng
 th

ú,
 k
ể 

cả
 q

uầ
n 

áo
 th
ể 

th
ao

, 
ch

o 
ph
ụ 

nữ
 v

à 
trẻ

 e
m

 g
ái

; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Đ
ồ 

ph
ụ 

trợ
 h

àn
g 

m
ay

 m
ặc

 n
hư

: K
hă

n 
qu

àn
g 

cổ
, g
ăn

g 
ta

y,
 tấ

t, 
cr

av
at

,..
.; 

 
 

 
 

46
41

4
46

41
40

46
41

40
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
gi

ày
 d

ép
 

G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
gi

ày
 d

ép
 

bằ
ng

 m
ọi

 l
oạ

i 
ch
ất

 l
iệ

u 
và

 c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 c
ủa

 g
ià

y 
dé

p;
 m

iế
ng

 l
ót

 c
ủa

 
gi
ầy

 d
ép

 c
ó 

th
ể 

th
áo

 r
ời

 g
ót

 g
iầ

y 
và

 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 t
ươ

ng
 t
ự;

 g
hệ

t, 
ốn

g 
gi

ày
 v

à 
cá

c 
sả

n 
ph
ẩm

 t
ươ

ng
 t
ự 

và
 

cá
c 

sả
n 

ph
ẩm

 c
ủa

 n
ó.

 
 

 
 

46
49

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 
bá

n 
bu

ôn
 
đồ

 
dù

ng
 

kh
ác

 c
ho

 g
ia

 đ
ìn

h 
  

 
 

 
 

46
49

1
46

49
10

46
49

10
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
va

li,
 c
ặp

, t
úi

, 
ví

, h
àn

g 
da

 v
à 

gi
ả 

da
 k

há
c 

G
ồm

: 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
va

li,
 c
ặp

, 
tú

i, 
ví

, h
àn

g 
da

 v
à 

gi
ả 

da
 k

há
c 

nh
ư:

 
- 

Tú
i, 

va
li 
để

 đ
ựn

g 
đồ

 đ
ạc

, t
úi

 s
ác

h 
ta

y 
và

 c
ác

 lo
ại

 tư
ơn

g 
tự

,..
; 

- B
ộ 
đồ

 y
ên

 c
ươ

ng
; 

- 
C

ác
 đ
ồ 

bằ
ng

 d
a 

kh
ác

 n
hư

: 
th
ắt

 
lư

ng
, d

ây
 đ

eo
 đ
ồn

g 
hồ

 (t
rừ

 lo
ại

 b
ằn

g 
ki

m
 lo
ại

); 
- Đ

ồ 
dù

ng
 c

ho
 d

u 
lịc

h 
bằ

ng
 d

a 
ho
ặc

 
gi
ả 

da
 k

há
c,

..;
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp
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49

2
 

 
D
ịc

h 
vụ
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uô

n 
dư
ợc

 p
hẩ

m
 

và
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ụn

g 
cụ

 y
 tế

 
  

 
 

 
 

 
46

49
21

46
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0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
dư
ợc

 p
hẩ

m
 

(tr
ừ 

th
uố

c 
th

ú 
y)

 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
dư
ợc

 p
hẩ

m
 

và
 d
ụn

g 
cụ

 y
 tế

 n
hư

: 
- T

hu
ốc

 tâ
n 

dư
ợc

; 
- A

xi
t s

al
ix

ili
c 

và
 c

hi
ết

 x
uấ

t m
uố

i v
à 

es
te

 c
ủa

 n
ó;

 
- 

Li
zi

n 
và

 c
hi
ết

 x
uấ

t 
m

uố
i 

và
 e

st
er

 
củ

a 
nó

; 
- 

A
xi

t 
gl

ut
am

ic
 v

à 
ch

iế
t 

xu
ất

 m
uố

i 
củ

a 
nó

,..
; 

- H
ợp

 c
hấ

t l
ac

to
za

,..
; 

- Đ
ườ

ng
 ti

nh
 lu

yệ
n,

 đ
ườ

ng
 k

há
c,

..;
 

- 
G

lic
oz

it 
và

 a
lk

al
oi

t 
th
ực

 v
ật

 v
à 

ch
iế

t x
uấ

t m
uố

i c
ủa

 n
ó,

..;
 

- 
D
ượ

c 
ph
ẩm

 d
ùn

g 
để

 p
hò

ng
 b
ện

h 
ho
ặc

 c
hữ

a 
bệ

nh
; 

- D
ượ

c 
ph
ẩm

 k
há

c;
 

- V
ật

 p
hẩ

m
 k

há
c 

ch
o 

m
ục

 đ
íc

h 
ph
ẫu

 
th

uậ
t h

oặ
c 

dư
ợc

 p
hẩ

m
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ịc

h 
vụ
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 b
uô

n 
dụ
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 c
ụ 

y 
tế

  
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
dụ

ng
 c
ụ 

y 
tế

 
nh
ư:

 
 - 

D
ụn

g 
cụ

 y
 tế

 v
à 

ch
ỉn

h 
hì

nh
; d
ụn

g 
cụ

 d
ựa

 t
rê

n 
tia

 X
 q

ua
ng

 h
oặ

c 
tia

 
al

ph
a,

 b
ê 

ta
 h

oặ
c 

tia
 g

ra
m

m
a;

 
- 

D
ụn

g 
cụ

 c
hẩ

n 
đo

án
 m
ạ 
đi
ện

, d
ụn

g 
cụ

 c
hi
ếu

 si
êu

 â
m

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 

kh
oa

 n
ội

, p
hẫ

u 
th

uậ
t, 

nh
a 

kh
oa

 h
oặ

c 
kh

oa
 h
ọc

 th
ú 

y;
 

- 
C

ác
 d
ụn

g 
cụ

 k
há

c 
(b

ao
 g
ồm

 ố
ng

 
tiê

m
, k

im
 ti

êm
 v

à 
cá

c 
dụ

ng
 c
ụ  

tư
ơn

g 
tự

) đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
tro

ng
 k

ho
a 

họ
c 

nh
a 

kh
oa

; 
- 

C
ác

 d
ụn

g 
cụ

 k
há

c 
đư
ợc

 s
ử 

dụ
ng

 
tro

ng
 y

 tế
, p

hẫ
u 

th
uậ

t h
oặ

c 
kh

oa
 h
ọc

 
th

ú 
y 

(b
ao

 g
ồm

 ố
ng

 ti
êm

, k
im

 ti
êm

, 
ốn

g 
th

ôn
g 
đư
ờn

g 
tiể

u,
 ố

ng
 th

ôn
g 

dò
, 

dụ
ng

 c
ụ 

ch
ữa

 m
ắt

 v
à 

cá
c 

th
iế

t 
bị

 
kh

ác
 c

hư
a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
và

 c
ác

 
dụ

ng
 c
ụ 
đi
ện

 h
óa

 h
ọc

 k
há

c 
ch
ưa

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u)
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- D
ụn

g 
cụ

 c
hỉ

nh
 h

ìn
h;

 c
ác

 th
an

h 
nẹ

p 
và

 c
ác

 d
ụn

g 
cụ

 d
ùn

g 
ch

o 
gã

y 
xư
ơn

g 
kh

ác
; m

ột
 p

hầ
n 

cơ
 th
ể 

nh
ân

 tạ
o;

 tr
ợ 

th
ín

h 
và

 c
ác

 d
ụn

g 
cụ

 k
há

c 
đư
ợc

 
m

an
g 

ho
ặc

 đ
eo

 k
há

c 
ho
ặc

 đ
ượ

c 
cấ

y 
dư
ới

 d
a 
để

 b
ù 
đắ

p 
ch

o 
cá

c 
kh

uy
ết

 
đi
ểm

 h
oặ

c 
sự

 b
ất

 lự
c;

 
- 

Tr
an

g 
bị

 n
ội

 t
hấ

t 
ch

o 
y 

tế
, 

ph
ẫu

 
th

uậ
t, 

nh
a 

kh
oa

 h
oặ

c 
th

ú 
y;

 g
hế

 n
ha

 
kh

oa
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 g
hế

 tư
ơn

g 
tự

 c
ó 

th
ể 

xo
ay

 đ
ượ

c 
cũ

ng
 n

hư
 d

i c
hu

yể
n 

ng
ửa

 
đư
ợc

 ra
 h

oặ
c 

nâ
ng

 lê
n 
đư
ợc
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ế 
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ẩm

 v
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nh

 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ
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 b
uô

n 
nư
ớc

 h
oa

, h
àn

g 
m
ỹ 

ph
ẩm

 v
à 

ch
ế 

ph
ẩm

 v
ệ 

si
nh

 n
hư

: 
- X

à 
ph

òn
g,

 c
ác

 s
ản

 p
hẩ

m
 h

oạ
t đ
ộn

g 
bề

 m
ặt

 c
ơ 

bả
n;

 
- T

hu
ốc

 tẩ
y;

 
- N

ướ
c 

ho
a,

 n
ướ

c 
th
ơm

, d
ầu

 th
ơm

; 
- 

C
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 v
ệ 

si
nh

: 
xà

 p
hò

ng
 

th
ơm

, 
nư
ớc

 g
ội

 đ
ầu

, 
sữ

a 
tắ

m
, 

ch
ế 

ph
ẩm

 k
hử

 m
ùi
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ôi
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- 
H

óa
 m

ỹ 
ph
ẩm

: 
so

n,
 p

hấ
n,

 k
em

 
dư
ỡn

g 
da

 v
à 

tra
ng

 đ
iể

m
, 

m
ỹ 

ph
ẩm

 
dù

ng
 c

ho
 m

ắt
, c

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 c
hố

ng
 

nắ
ng

 h
oặ

c 
bắ

t 
nắ

ng
, 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 
dù

ng
 đ
ể 

tra
ng

 đ
iể

m
 m

ón
g 

ta
y 

ho
ặc

 
m

ón
g 

ch
ân

, c
hế

 p
hẩ

m
 d

ùn
g 

ch
o 

tó
c,.

..;
 

- 
C

hế
 p

hẩ
m

 d
ùn

g 
ch

o 
vệ

 s
in

h 
ră

ng
 

ho
ặc

 m
iệ

ng
, 

kể
 c
ả 

ke
m

 v
à 

bộ
t 

là
m

 
ch
ặt

 c
hâ

n 
ră

ng
; 

- 
C

ác
 c

hế
 p

hẩ
m

 d
ùn

g 
trư

ớc
, 

tro
ng

 
ho
ặc

 s
au

 k
hi

 c
ạo

 m
ặt

, c
ác

 c
hấ

t k
hử

 
m

ùi
 c
ơ 

th
ể,

 c
ác

 c
hế

 p
hẩ

m
 d

ùn
g 
để

 
tắ

m
 rử

a,
 th

uố
c 

là
m

 rụ
ng

 lô
ng

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ph
ẩm

 n
ướ

c 
ho

a,
 m
ỹ 

ph
ẩm

 h
oặ

c 
vệ

 si
nh

 k
há

c.
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G
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 d
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uô
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 g
ốm
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sứ

, t
hủ

y 
tin

h 
nh
ư:

 
- 
Đ
ồ 

gố
m

, s
ứ,

 t
hủ

y 
tin

h 
dù

ng
 tr

on
g 

gi
a 
đì

nh
 v

à 
đồ

 g
ốm

 d
ùn

g 
để

 tr
an

g 
trí

; 
- 

C
ác

 b
ức

 tư
ợn

g 
gố

m
, s
ứ,

 th
ủy

 ti
nh

 
nh
ỏ;

 
- 
Đ
ồ 

gố
m

, 
sứ

, 
th
ủy

 t
in

h 
dù

ng
 đ
ể 

cá
ch

 ly
 (c

ác
h 
đi
ện

,..
.);
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èn
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G
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 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
đồ

 đ
iệ

n 
dâ

n 
dụ

ng
, đ

èn
 v

à 
bộ

 đ
èn

 đ
iệ

n 
nh
ư:

 
- 
Đ

èn
, 

cá
c 

th
iế

t 
bị

 đ
iệ

n 
và

 c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 c
ủa

 c
hú

ng
; 

- 
M

áy
 đ

iề
u 

hò
a,

 q
uạ

t đ
iệ

n,
 n
ồi

 c
ơm

 
đi
ện

, ấ
m

 đ
un

 n
ướ

c 
dù

ng
 đ

iệ
n,

 lò
 v

i 
só

ng
, t
ủ 

lạ
nh

, b
àn

 là
, m

áy
 sấ

y 
tó

c,
...
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D
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và
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dù
ng
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hấ
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tư
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g 
tự

 b
ằn

g 
gỗ

 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
gi
ườ

ng
, 

tủ
, 

bà
n 

gh
ế 

và
 đ
ồ 

dù
ng

 n
ội

 th
ất

 tư
ơn

g 
tự

 
bằ

ng
 g
ỗ 

nh
ư:

 
- G

iư
ờn

g,
 tủ

, b
àn

 g
hế

 b
ằn

g 
gỗ

; 
- G

iá
 sá

ch
, k
ệ,

...
 b
ằn

g 
gỗ
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tủ
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bà
n 
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và
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ồ 

dù
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ội

 t
hấ

t 
tư
ơn

g 
tự

 b
ằn

g 
vậ

t l
iệ

u 
kh

ác
 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
gi
ườ

ng
, 

tủ
, 

bà
n,

 g
hế

 v
à 
đồ

 d
ùn

g 
nộ

i t
hấ

t 
tư
ơn

g 
tự

 b
ằn

g 
vậ

t l
iệ

u 
kh

ác
 (s

on
g,

 m
ây

,..
.).
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49
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D
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h 
vụ
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uô
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, 

bá
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p 
ch
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g 
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bá
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tạ

p 
ch
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G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
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ch
, 

bá
o,

 
tạ

p 
ch

í n
hư

: 
- 

C
ác

 lo
ại

 s
ác

h 
in

, t
ờ 

in
 rờ

i (
lo
ại

 tr
ừ 

ấn
 p

hẩ
m

 q
uả

ng
 c

áo
), 

bả
n 
đồ

, t
ừ 
đi
ển

, 
bá

ch
 k

ho
a 

to
àn

 th
ư;

 
- 

C
ác

 l
oạ

i 
bá

o,
 t
ạp

 c
hí

 v
à 

cá
c 
ấn

 
ph
ẩm

 đ
ịn

h 
kỳ

, x
uấ

t b
ản

 ít
 h
ơn

 1
 lầ

n 
tro

ng
 th

án
g;

 
- 

C
ác

 l
oạ

i 
bá

o,
 t
ạp

 c
hí

 v
à 

cá
c 
ấn

 
ph
ẩm

 đ
ịn

h 
kỳ
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uấ

t b
ản

 ít
 n

hấ
t 1

 lầ
n 

tro
ng

 th
án
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46

49
72

46
49

72
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 b
uô

n 
vă

n 
ph

òn
g 

ph
ẩm

 
G
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g 
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ẩm

 n
hư

: 
- 

Te
m

, 
m
ẫu

 s
éc

, 
gi
ấy

 c
hứ

ng
 n

hậ
n 

cá
c 

lo
ại

, b
ưu

 t
hi
ếp

, ấ
n 

ph
ẩm

 q
uả

ng
 

cá
o;

 đ
ề 

ca
n,

...
; 

- S
ổ 
đă

ng
 k

ý,
 s
ổ 

sá
ch

 k
ế 

to
án

, s
ổ 

gh
i 

ch
ép

, q
uy
ển

 b
iê

n 
la

i, 
nh
ật

 k
ý 

và
 c

ác
 

sả
n 

ph
ẩm

 tư
ơn

g 
tự

; 
- 

G
iấ

y 
th
ấm

, 
bì
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đó

ng
 g

iấ
y,

 b
ìa

 h
ồ 

sơ
, t
ờ 

kh
ai

 v
à 

nh
ữn

g 
sả

n 
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 v
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òn
g 
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 b
ằn
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oặ
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t, 
bú

t 
ch

ì, 
bả

ng
 c

ác
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 c
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 d
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 c
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 b
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 c
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 c
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 c

hư
a 

ph
ơi

 s
án

g,
 

bằ
ng

 v
ật

 l
iệ

u 
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 d
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 c
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 d
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 c
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 d
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 c
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bá
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 th
ực

 p
hẩ

m
 c

hư
a 

ph
ân

 v
ào

 đ
âu

  
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 th
ực

 p
hẩ

m
 k

há
c 

ch
ưa

 đ
ượ

c 
ph

ân
 lo
ại

 ở
 tr

ên
. 

 
 

 
 

 
47

00
13

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 đ
ồ 

uố
ng

  
  

 
 

 
 

 
 

47
00

13
1

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 đ
ồ 

uố
ng

 k
hô

ng
 

cồ
n 

 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 đ
ồ 

uố
ng

 k
hô

ng
 

cồ
n 

nh
ư:

 n
ướ

c 
ng
ọt

, 
nư
ớc

 k
ho

án
g,

 
nư
ớc

 c
ó 

ga
s, 

nư
ớc

 q
uả

 é
p,

 n
ướ

c 
ra

u 
ép

,..
. 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

47
00

13
2

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 đ
ồ 

uố
ng

 c
ó 

cồ
n 

 
  

 
 

 
 

 
47

00
14

47
00

14
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 s
ản

 p
hẩ

m
 th

uố
c 

lá
, t

hu
ốc

 là
o 

 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 s
ản

 p
hẩ

m
 th

uố
c 

lá
, 

th
uố

c 
là

o 
nh
ư:

 t
hu
ốc

 l
á 
đi
ếu

, 
th

uố
c 

là
o,

 x
ì g

à,
...

. 
 

 
 

 
47

00
2

 
 

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 n

hi
ên

 li
ệu

 đ
ộn

g 
cơ

  
  

 
 

 
 

 
47

00
21

47
00

21
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 x
ăn

g,
 d
ầu

 
  

 
 

 
 

 
47

00
22

47
00

22
0

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 d
ầu

 m
ỡ 

bô
i t

rơ
n 

và
 c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 là

m
 m

át
 đ
ộn

g 
cơ

 ô
tô

, m
ô 

tô
, x

e 
m

áy
 v

à 
xe

 c
ó 

độ
ng

 c
ơ 

kh
ác

 

  

 
 

 
 

47
00

3
 

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

th
iế

t 
bị

 c
ôn

g 
ng

hệ
 th

ôn
g 

tin
 li

ên
 lạ

c 
 

  

 
 

 
 

 
47

00
31

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

m
áy

 v
i 

tín
h,

 
th

iế
t b

ị n
go
ại

 v
i, 

ph
ần

 m
ềm

 v
à 

th
iế

t b
ị v

iễ
n 

th
ôn

g 
 

  

 
 

 
 

 
 

47
00

31
1

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

m
áy

 v
i 

tín
h,

 
th

iế
t b
ị n

go
ại

 v
i, 

ph
ần

 m
ềm

  
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

m
áy

 v
i 

tín
h,

 
th

iế
t b
ị n

go
ại

 v
i, 

ph
ần

 m
ềm

 v
à 

th
iế

t 
bị

 v
iễ

n 
th

ôn
g 

nh
ư:

  
- M

áy
 v

i t
ín

h,
 th

iế
t b
ị n

go
ại

 v
i; 

- P
hầ

n 
m
ềm

 c
hu

yê
n 

dụ
ng

 c
ác

 lo
ại

; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- P
hầ

n 
m
ềm

 tr
ò 

ch
ơi

; 
- V

an
, ố

ng
 đ

iệ
n 

tử
; 

- T
hi
ết

 b
ị b

án
 d
ẫn

; 
- M

ạc
h 

tíc
h 

hợ
p 

và
 m
ạc

h 
vi

 x
ử 

lý
; 

- M
ạc

h 
in

. 
 

 
 

 
 

 
47

00
31

2
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

th
iế

t 
bị

 v
iễ

n 
th

ôn
g 

 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

th
iế

t 
bị

 v
iễ

n 
th

ôn
g 

nh
ư:

 
- T

hi
ết

 b
ị đ

iệ
n 

th
oạ

i v
à 

tru
yề

n 
th

ôn
g;

 
- 

Ti
 v

i, 
ra

di
o,

 th
iế

t b
ị v

ô 
tu

yế
n,

 h
ữu

 
tu

yế
n;

 
- .

.. 
 

 
 

 
 

47
00

32
47

00
32

0
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

th
iế

t 
bị

 n
gh

e 
nh

ìn
  

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

th
iế

t 
bị

 n
gh

e 
nh

ìn
 n

hư
: 

th
iế

t 
bị

 t
ru

yề
n 

th
an

h 
và

 
tru

yề
n 

hì
nh

, m
áy

 th
u 

th
an

h,
 th

iế
t b

ị 
gh

i â
m

 v
à 

sa
o 

âm
 th

an
h 

và
 h

ìn
h 
ản

h,
 

m
ic

ro
, l

oa
 p

hó
ng

 th
an

h,
 ta

i n
gh

e,
 b
ộ 

ng
he

 n
ói

, b
ộ 

tă
ng

 â
m

; m
áy

 th
u 

só
ng

 
dù

ng
 c

ho
 đ

iệ
n 

th
oạ

i v
ô 

tu
yế

n 
và

 đ
iệ

n 
bá

o 
vô

 tu
yế

n,
...

 
 

 
 

 
47

00
4

 
 

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 th

iế
t b
ị g

ia
 đ

ìn
h 

kh
ác
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
47

00
41

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 v
ải

, l
en

, s
ợi

, c
hỉ

 
kh

âu
 v

à 
hà

ng
 d
ệt

 k
há

c 
 

  

 
 

 
 

 
 

47
00

41
1

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 v
ải

  
  

 
 

 
 

 
 

47
00

41
2

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

le
n,

 s
ợi

, 
ch
ỉ 

kh
âu

 v
à 

hà
ng

 d
ệt

 k
há

c 
 

  

 
 

 
 

 
47

00
42

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 
đồ

 n
gũ

 k
im

, 
sơ

n,
 k

ín
h 

và
 t

hi
ết

 b
ị 

lắ
p 
đặ

t 
kh

ác
 tr

on
g 

xâ
y 

dự
ng

  

  

 
 

 
 

 
 

47
00

42
1

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 đ
ồ 

ng
ũ 

ki
m

  
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 đ
ồ 

ng
ũ 

ki
m

 n
hư

: 
- 

C
ác

 k
ết

 c
ấu

 b
ằn

g 
ki

m
 l

oạ
i 

và
 c

ác
 

bộ
 p

hậ
n 

củ
a 

nó
: 

+ 
C
ửa

 ra
 v

ào
, c
ửa

 s
ổ 

cá
c 

lo
ại

, k
hu

ng
 

cử
a,

 n
gư
ỡn

g 
cử

a 
ra

 v
ào

 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
 h

oặ
c 

bằ
ng

 n
hô

m
; 

+ 
B
ể 

ch
ứa

, t
hù

ng
 b
ằn

g 
sắ

t, 
th

ép
 h

oặ
c 

nh
ôm

; 
- G

ià
n 

gi
áo

, v
án

 k
hu

ôn
,..

. 
 

 
 

 
 

 
47

00
42

2
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 sơ

n,
 m

àu
, v

éc
 n

i 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 s
ơn

, m
àu

, v
éc

ni
 

nh
ư:

 S
ơn

, 
vé

cn
i 

và
 c

ác
 s
ản

 p
hẩ

m
 

liê
n 

qu
an

. 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

47
00

42
3

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 k

ín
h 

xâ
y 

dự
ng

  
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

kí
nh

 x
ây

 d
ựn

g 
nh
ư:

 k
ín

h 
ph
ẳn

g,
 l

oạ
i 

th
ườ

ng
 d

ùn
g 

tro
ng

 x
ây

 d
ựn

g 
là

m
 tư
ờn

g 
ng
ăn

, c
ửa

 
sổ

, c
ửa

 ra
 v

ào
,..

. 
 

 
 

 
 

 
47

00
42

4
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

xi
 m

ăn
g,

 g
ạc

h 
xâ

y,
 n

gó
i, 
đá

, c
át

 sỏ
i v

à 
vậ

t l
iệ

u 
xâ

y 
dự

ng
 k

há
c 

  

 
 

 
 

 
 

47
00

42
5

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

gạ
ch

 ố
p 

lá
t, 

th
iế

t b
ị v
ệ 

si
nh

 
  

 
 

 
 

 
 

47
00

42
9

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 th

iế
t b

ị 
lắ

p 
đặ

t 
kh

ác
 tr

on
g 

xâ
y 

dự
ng

  
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 th

iế
t b

ị l
ắp

 đ
ặt

 
kh

ác
 

tro
ng

 
xâ

y 
dự

ng
 

ch
ưa

 
đư
ợc

 
ph

ân
 lo
ại

 ở
 tr

ên
. 

 
 

 
 

 
47

00
43

47
00

43
0

D
ịc

h 
vụ

 
bá

n 
lẻ

 
th
ảm

, 
đệ

m
, 

ch
ăn

, 
m

àn
, 

rè
m

, 
vậ

t 
liệ

u 
ph
ủ 

tư
ờn

g 
và

 sà
n 

 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 

th
ảm

, 
đệ

m
, 

ch
ăn

, m
àn

, r
èm

, v
ật

 l
iệ

u 
ph
ủ 

tư
ờn

g 
và

 sà
n 

nh
ư:

 
- C

hă
n,

 tú
i n

gủ
,..

.; 
- 

K
hă

n,
 g

a 
trả

i 
gi
ườ

ng
, 

kh
ăn

 ă
n,

 
kh
ăn

 b
àn

 h
oặ

c 
bế

p;
 

- 
C

hă
n,

 c
hă

n 
lô

ng
 v
ịt,

 đ
ệm

 g
hế

, g
ối

 
và

 tú
i n

gủ
; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- M
àn

, r
èm

, m
àn

h,
 g

a 
trả

i g
iư
ờn

g,
 á

o 
gố

i, 
tấ

m
 p

hủ
 m

áy
 m

óc
 h

oặ
c 

bà
n 

gh
ế;

 
- V

ải
 n

hự
a,

 v
ải

 d
ầu

, l
ều

 b
ạt

, đ
ồ 

cắ
m

 
trạ

i, 
bu
ồm

, 
bạ

t 
ch

e 
ôt

ô,
 c

he
 m

áy
 

m
óc

 v
à 

bà
n 

gh
ế;

 
- 

C
ờ,

 b
iể

u 
ng
ữ,

 c
ờ 

hi
ệu

, d
iề

m
, t

hả
m

 
ch
ải

 sà
n,

...
; 

- V
ải

 la
u 

bụ
i, 

kh
ăn

 la
u 

bá
t, 

ch
én

, đ
ĩa

 
và

 c
ác

 đ
ồ 

tư
ơn

g 
tự

, á
o 

cứ
u 
đắ

m
, d

ù,
...

; 
- Q

uầ
n 

áo
 h

óa
 tr

an
g,

...
; 

- 
B

ao
 tả

i, 
tú

i c
ác

 lo
ại

 đ
ượ

c 
sử

 d
ụn

g 
ch

o 
vi
ệc

 đ
ón

g 
gó

i h
àn

g 
hó

a;
  

- D
ây

 b
ện

, d
ây

 th
ừn

g,
 d

ây
 c

hã
o,

 d
ây

 
cá

p,
 n

út
 d

ây
 lư
ới

,..
.; 

- 
N

hã
n,

 m
ác

 v
à 

cá
c 

ng
uy

ên
 v
ật

 li
ệu

 
tư
ơn

g 
tự

 k
hô

ng
 đ
ượ

c 
th

êu
, d
ải

 v
iề

n,
 

dâ
y 

tế
t 

từ
ng

 m
ản

h;
 đ
ồ 

có
 t

ín
h 

ch
ất

 
tra

ng
 tr

í t
ừn

g 
m
ản

h 
kh

ôn
g 

th
êu

, t
rừ

 
đư
ợc

 đ
an

, 
m

óc
; 

qu
ả 

tu
a,

 n
úm

 t
ua

, 
qu
ả 

ng
ù 

le
n 

dù
ng

 đ
ể 

tra
ng

 tr
í v

à 
cá

c 
đồ

 tư
ơn

g 
tự

,..
.; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- D
ây

 đ
ăn

g 
te

n,
 re

n,
 v
ải

 re
n 

rờ
i t
ừn

g 
m

iế
ng

...
; 

 - 
Đ
ồ 
độ

n,
 ló

t (
bô

ng
, l

en
,..

.),
..;

 
- S

ợi
, c

hỉ
 b
ọc

 k
im

 lo
ại

, s
ợi

 d
ây

 v
iề

n 
qu
ần

 á
o,

 c
ái

 k
hâ

u,
 c

ái
 m

óc
, 

kh
uy
ết

 
áo

,..
.; 

- 
D

ây
 n

i l
ôn

g 
da

i, 
dâ

y 
po

lia
m

it,
 d

ây
 

pô
lie

xt
e,

 sợ
i v

itc
ô,

..;
 

- S
ản

 p
hẩ

m
 s
ợi

 v
à 

cá
c 
đồ

 sử
 d
ụn

g 
kỹ

 
th

uậ
t 

(b
ao

 g
ồm

: 
bấ

c,
 m

ăn
g 

xô
ng

 
đè

n,
 ố

ng
 p

hu
n 

nư
ớc

, 
tru

yề
n 

ho
ặc

 
dâ

y 
bă

ng
 tả

i,.
.; 

- C
hỉ

 k
hâ

u,
 c

hỉ
 th

êu
 v

à 
hà

ng
 d
ệt

 k
há

c.
 

 
 

 
 

 
47

00
44

 
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 
đồ

 đ
iệ

n 
gi

a 
dụ

ng
, 

gi
ườ

ng
, 

tủ
, 

bà
n,

 g
hế

 v
à 

đồ
 n
ội

 th
ất

 tư
ơn

g 
tự

, đ
èn

 v
à 

bộ
 

đè
n 

đi
ện

, 
đồ

 
dù

ng
 

gi
a 
đì

nh
 

kh
ác

 c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
 

  

 
 

 
 

 
 

47
00

44
1

D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 
đồ

 đ
iệ

n 
gi

a 
dụ

ng
, đ

èn
 v

à 
bộ

 đ
èn

 đ
iệ

n 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 
đồ

 đ
iệ

n 
gi

a 
dụ

ng
, đ

èn
 v

à 
bộ

 đ
èn

 đ
iệ

n 
nh
ư:

 
- 
Đ

èn
, 

cá
c 

th
iế

t 
bị

 đ
iệ

n 
và

 c
ác

 b
ộ 

ph
ận

 c
ủa

 c
hú

ng
; 
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
M

áy
 đ

iề
u 

hò
a,

 q
uạ

t đ
iệ

n,
 n
ồi

 c
ơm

 
đi
ện

, ấ
m

 đ
un

 n
ướ

c 
dù

ng
 đ

iệ
n,

 lò
 v

i 
só

ng
, t
ủ 

lạ
nh

, b
àn

 là
, m

áy
 sấ

y 
tó

c,
...

 
 

 
 

 
 

 
47

00
44

2
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 g

iư
ờn

g,
 tủ

, b
àn

, 
gh
ế 

và
 đ
ồ 

dù
ng

 n
ội

 th
ất

 tư
ơn

g 
tự

  

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 lẻ
 g

iư
ờn

g,
 tủ

, b
àn

, 
gh
ế 

và
 đ
ồ 

nộ
i t

hấ
t t
ươ

ng
 tự

 n
hư

:  
- G

iư
ờn

g,
 tủ

, b
àn

, g
hế

,..
.; 

- Đ
ồ 

nộ
i t

hấ
t t

ro
ng

 g
ia

 đ
ìn

h 
kh

ác
,..

. 
 

 
 

 
 

 
47

00
44

3
D
ịc

h 
vụ

 b
án

 l
ẻ 
đồ

 d
ùn

g 
gi

a 
đì

nh
 b
ằn

g 
gố

m
, s
ứ,

 th
ủy

 ti
nh

  
G
ồm
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 h
àn

h 
kh

ác
h,

 c
hu
ẩn

 b
ị t

ài
 li
ệu

, g
iấ

y 
tờ

 v
ề 

hà
ng

 h
óa

/h
àn

h 
kh

ác
h,

 th
u 

xế
p 

gi
ao

 h
àn

g 
ch

o 
ng
ườ

i n
hậ

n 
hà

ng
; l

àm
 

th
ủ 

tụ
c 

hả
i q

ua
n,

 b
iê

n 
ph

òn
g 

có
 li

ên
 

qu
an

 đ
ến

 t
àu

 v
à 

th
ủ 

tụ
c 

về
 b
ốc

 d
ỡ 

hà
ng

 h
óa

, h
àn

h 
kh

ác
h 

lê
n 

xu
ốn

g 
tà

u;
 

 - 
Th
ực

 h
iệ

n 
vi
ệc

 th
u 

hộ
, t

rả
 h
ộ 

tiề
n 

cư
ớc

, 
tiề

n 
bồ

i 
th
ườ

ng
, 

cá
c 

kh
oả

n 
tiề

n 
kh

ác
; t

hu
 x
ếp

 v
iệ

c 
cu

ng
 ứ

ng
 c

ho
 

tà
u 

bi
ển

 tạ
i c
ản

g;
 

- K
ý 

kế
t h
ợp

 đ
ồn

g 
th

uê
 tà

u,
 là

m
 th
ủ 

tụ
c 

gi
ao

 n
hậ

n 
tà

u 
và

 th
uy
ền

 v
iê

n;
 k

ý 
kế

t h
ợp

 đ
ồn

g 
vậ

n 
ch

uy
ển

, h
ợp

 đ
ồn

g 
bố

c 
dỡ

 h
àn

g 
hó

a;
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9 

11
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
Th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
th
ủ 

tụ
c 

liê
n 

qu
an

 
đế

n 
tra

nh
 c

hấ
p 

hà
ng

 h
ải

, 
cá

c 
cô

ng
 

vi
ệc

 k
há

c 
th

eo
 ủ

y 
qu

yề
n.

 
 

 
 

 
52

29
2

52
29

20
52

29
20

0
D
ịc

h 
vụ

 đ
ại

 lý
 v
ận

 tả
i h

àn
g 

hó
a 

đư
ờn

g 
bi
ển

 
N

hó
m

 n
ày

 g
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 đ
ại

 l
ý 

vậ
n 

tả
i h

àn
g 

hó
a 
đư
ờn

g 
bi
ển

 n
hư

: 
- 

C
ác

 h
oạ

t 
độ

ng
 d
ịc

h 
vụ

 s
au

 đ
ượ

c 
th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 ủ

y 
th

ác
 c
ủa

 c
hủ

 h
àn

g;
 

- 
C

ác
 c

ôn
g 

vi
ệc

 p
hụ

c 
vụ

 q
uá

 t
rìn

h 
vậ

n 
ch

uy
ển

, 
gi

ao
 n

hậ
n 

hà
ng

 h
óa

, 
vậ

n 
ch

uy
ển

 h
àn

h 
kh

ác
h 

và
 h

àn
h 

lý
 

trê
n 

cơ
 s
ở 

hợ
p 
đồ

ng
 v
ận

 c
hu

yể
n 

bằ
ng

 đ
ườ

ng
 b

iể
n 

(k
ể 

cả
 h
ợp

 đ
ồn

g 
vậ

n 
tả

i đ
a 

ph
ươ

ng
 th
ức

); 
- 

C
ho

 t
hu

ê,
 n

hậ
n 

th
uê

 h
ộ 

ph
ươ

ng
 

tiệ
n 

vậ
n 

tả
i b

iể
n,

 th
iế

t b
ị b
ốc

 d
ỡ,

 k
ho

 
tà

ng
, b
ến

 b
ãi

, c
ầu

 tà
u 

và
 c

ác
 th

iế
t b
ị 

ch
uy

ên
 d

ùn
g 

hà
ng

 h
ải

 k
há

c;
 

- L
àm

 đ
ại

 lý
 c

ôn
g 

te
n 

nơ
; 

- G
iả

i q
uy
ết

 c
ác

 c
ôn

g 
vi
ệc

 k
há

c 
th

eo
 

ủy
 q

uy
ền

; 
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0

12
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

52
29

9
52

29
90

52
29

90
0

D
ịc

h 
vụ

 h
ỗ 

trợ
 k

há
c 

liê
n 

qu
an

 
đế

n 
vậ

n 
tả

i c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 h
ỗ 

trợ
 k

há
c 

liê
n 

qu
an

 
đế

n 
vậ

n 
tả

i c
hư

a 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
nh
ư:

 
 - 

C
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
dị

ch
 v
ụ 

hỗ
 tr
ợ 

kh
ác

 
liê

n 
qu

an
 đ
ến

 v
ận

 tả
i h

àn
g 

kh
ôn

g,
 v
ận

 
tả

i b
ộ,

 v
ận

 tả
i đ
ườ

ng
 th
ủy

 n
ội

 đ
ịa

; 
- 

M
ôi

 g
iớ

i 
th

uê
 t

àu
 b

iể
n,

 m
áy

 b
ay

, 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 v
ận

 tả
i b
ộ;

 
- 

H
oạ

t 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 đ
ại

 l
ý 

bá
n 

vé
 

m
áy

 b
ay

; 
- 

H
oạ

t 
độ

ng
 c
ủa

 đ
ại

 l
ý 

là
m

 t
hủ

 t
ục

 
hả

i q
ua

n;
 

- 
H

oạ
t 
độ

ng
 c
ủa

 c
ác

 đ
ại

 l
ý 

vậ
n 

tả
i 

hà
ng

 h
óa

, k
ể 

cả
 d
ịc

h 
vụ

 li
ên

 q
ua

n 
tớ

i 
hậ

u 
cầ

n;
 

- M
ôi

 g
iớ

i t
hu

ê 
tà

u 
bi
ển

 v
à 

m
áy

 b
ay

; 
- 

H
oạ

t đ
ộn

g 
liê

n 
qu

an
 k

há
c 

nh
ư 

lấ
y 

m
ẫu

, 
câ

n 
hà

ng
 h

óa
...

 l
iê

n 
qu

an
 đ
ến

 
vậ

n 
tả

i; 
 

53
 

 
 

 
 

 
D
ịc

h 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 v

à 
ch

uy
ển

 
ph

át
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1 

12
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

53
1

53
10

 5
31

00
53

10
00

 
D
ịc

h 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
  

  
 

 
 

 
 

 
53

10
00

1
D
ịc

h 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 l

iê
n 

qu
an

 
đế

n 
bá

o 
ch

í v
à 

cá
c 

tạ
p 

ch
í x

uấ
t 

bả
n 
đị

nh
 k
ỳ 

N
hó

m
 n

ày
 g
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 b
áo

 c
hí

 v
à 

cá
c 

tạ
p 

ch
í 

xu
ất

 b
ản

 đ
ịn

h 
kỳ

 n
hư

: 
- N

hậ
n,

 p
hâ

n 
lo
ại

, đ
ón

g 
gó

i; 
- C

hu
yể

n 
và

 g
ia

o 
bá

o 
ch

í v
à 

cá
c 

tạ
p 

ch
í x

uấ
t b
ản

 đ
ịn

h 
kỳ

 d
ù 

nơ
i n

hậ
n 

và
 

nơ
i g
ửi

 tr
on

g 
nư
ớc

 h
ay

 q
uố

c 
tế

, t
he

o 
qu

y 
đị

nh
 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 b
ưu

 q
uố

c 
gi

a.
 

 
 

 
 

 
 

53
10

00
2

D
ịc

h 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 l

iê
n 

qu
an

 
đế

n 
th
ư 

từ
 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 l

iê
n 

qu
an

 
đế

n 
th
ư 

từ
 n

hư
: 

- N
hậ

n,
 p

hâ
n 

lo
ại

, đ
ón

g 
gó

i; 
- 

C
hu

yể
n 

và
 p

hâ
n 

ph
ối

 th
ư 

từ
 b
ằn

g 
dị

ch
 v
ụ 

bư
u 

ch
ín

h 
qu

a 
m
ạn

g 
lư
ới

 
bư

u 
đi
ện

 đ
ượ

c 
qu

i 
đị

nh
 b
ằn

g 
cá

c 
gi

ao
 ư
ớc

 d
ịc

h 
vụ

 t
hố

ng
 n

hấ
t. 

H
oạ

t 
độ

ng
 n

ày
 c

ó 
th
ể 

sử
 d
ụn

g 
m
ột

 h
oặ

c 
nh

iề
u 

ph
ươ

ng
 th
ức

 v
ận

 tả
i, 

có
 th
ể 

sử
 

dụ
ng

 p
hư
ơn

g 
tiệ

n 
vậ

n 
tả

i 
th

uộ
c 

sở
 

hữ
u 

củ
a 

bư
u 
đi
ện

 h
oặ

c 
ph
ươ

ng
 ti
ện

 
vậ

n 
tả

i c
ôn

g 
cộ

ng
: 
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2
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

+ 
N

hậ
n 

th
ư 

từ
 từ

 c
ác

 h
òm

 th
ư 

cô
ng

 
cộ

ng
 h

oặ
c 

cơ
 sở

 b
ưu

 đ
iệ

n;
 

+ 
Ph

ân
 p

hố
i v

à 
ph

ân
 p

há
t t

hư
. 

 
 

 
 

 
 

53
10

00
3

D
ịc

h 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 l

iê
n 

qu
an

 
đế

n 
bư

u 
ph
ẩm

, b
ưu

 k
iệ

n 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 l

iê
n 

qu
an

 
đế

n 
bư

u 
ph
ẩm

, b
ưu

 k
iệ

n 
nh
ư:

 
- N

hậ
n,

 p
hâ

n 
lo
ại

, đ
ón

g 
gó

i; 
- 

C
hu

yể
n 

và
 p

hâ
n 

ph
ối

 b
ưu

 p
hẩ

m
, 

bư
u 

ki
ện

 b
ằn

g 
dị

ch
 v
ụ 

bư
u 

ch
ín

h 
qu

a 
m
ạn

g 
lư
ới

 b
ưu

 đ
iệ

n 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
bằ

ng
 c

ác
 g

ia
o 
ướ

c 
dị

ch
 v
ụ 

th
ốn

g 
nh
ất

. 
 

 
 

 
 

 
53

10
00

4
D
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 q
uầ

y 
bư

u 
đi
ện

 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 c
ủa

 c
ác

 q
uầ

y 
bư

u 
đi
ện

 
nh
ư:

 
- B

án
 te

m
 b
ưu

 p
hí

, q
uả

n 
lý

, x
ác

 n
hậ

n 
gi

á 
trị

 b
ưu

 p
hẩ

m
, t

hư
 đ
ảm

 b
ảo

 v
à 

cá
c 

dị
ch

 v
ụ 

qu
ầy

 h
àn

g 
bư

u 
ch

ín
h 

kh
ác

. 
 

 
 

 
 

 
53

10
00

9
D
ịc

h 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 k

há
c 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
ưu

 c
hí

nh
 k

há
c 

nh
ư:

 
dị

ch
 v
ụ 

th
uê

 h
òm

 th
ư,

 d
ịc

h 
vụ

 “
hò

m
 

th
ư 

lư
u”

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

bư
u 

ch
ín

h 
ch
ưa

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
lo
ại

 ở
 tr

ên
. 

 
 

53
2

53
20

 5
32

00
 

 
D
ịc

h 
vụ

 c
hu

yể
n 

ph
át

 
  

 
 

 
 

 
53

20
01

53
20

01
0

D
ịc

h 
vụ

 
ch

uy
ển

 
ph

át
 
đa

 
ph
ươ

ng
 th
ức
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C
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1 

C
ấp

 
2 

C
ấp
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C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
53

20
09

53
20

09
0

D
ịc

h 
vụ

 c
hu

yể
n 

ph
át

 k
há

c 
ch
ưa

 
đư
ợc

 p
hâ

n 
và

o 
đâ

u 
  

I 
 

 
 

 
 

 
D
ỊC

H
 V
Ụ

 L
Ư

U
 T

R
Ú

 V
À

 Ă
N

 
U
Ố

N
G

 
  

 
55

 
 

 
 

 
 

D
ịc

h 
vụ

 lư
u 

trú
 

  
 

 
55

1
55

10
 

 
 

 
D
ịc

h 
vụ

 lư
u 

trú
 n

gắ
n 

ng
ày

 
  

 
 

 
 

55
10

1
55

10
10

55
10

10
0

D
ịc

h 
vụ

 k
há

ch
 sạ

n 
G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 k
há

ch
 sạ

n 
nh
ư:

 d
ịc

h 
vụ

 
cu

ng
 c
ấp

 c
ơ 

sơ
 lư

u 
trú

 là
 k

há
ch

 s
ạn

 
từ

 h
ạn

g 
1 
đế

n 
5 

sa
o,

 q
ui

 m
ô 

từ
 1

5 
ph

òn
g 

ng
ủ 

trở
 lê

n 
vớ

i c
ác

 tr
an

g 
th

iế
t 

bị
, t

iệ
n 

ng
hi

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

cầ
n 

th
iế

t c
ho

 
kh

ác
h 

du
 l
ịc

h,
 b

ao
 g
ồm

 k
há

ch
 s
ạn

 
đư
ợc

 x
ây

 d
ựn

g 
th

àn
h 

kh
ối

, 
kh

ác
h 

sạ
n 

nổ
i, 

kh
ác

h 
sạ

n 
th
ươ

ng
 

m
ại

, 
kh

ác
h 

sạ
n 

ng
hỉ

 d
ưỡ

ng
, c

ó 
kè

m
 th

eo
 

dị
ch

 v
ụ 

dọ
n 

ph
òn

g 
hà

ng
 n

gà
y,

 c
ó 

th
ể 

đi
 k

èm
 v
ới

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 k
há

c 
nh
ư 
ăn

 
uố

ng
, c

hỗ
 đ
ỗ 

xe
, d
ịc

h 
vụ

 g
iặ

t l
à,

 b
ể 

bơ
i, 

ph
òn

g 
tậ

p,
 d

ịc
h 

vụ
 

gi
ải

 t
rí,

 
ph

òn
g 

họ
p 

và
 th

iế
t b
ị p

hò
ng

 h
ọp

 
 

 
 

 
55

10
2

55
10

20
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10
20

0
D
ịc

h 
vụ

 b
iệ

t 
th
ự 

ho
ặc

 d
ịc

h 
vụ

 
lư

u 
trú

 n
gắ

n 
ng

ày
 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 b
iệ

t 
th
ự 

ho
ặc

 d
ịc

h 
vụ

 
lư

u 
trú

 n
gắ

n 
ng

ày
 n

hư
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M
ã 

C
ấp

 
1 

C
ấp

 
2 

C
ấp

 
3 

C
ấp

 
4 

C
ấp

 5
C
ấp

 6
C
ấp

 7
 

T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 
N
ội

 d
un

g 

 
 

 
 

 
 

 
 

- B
iệ

t t
hự

 d
u 

lịc
h 

có
 s

ân
 v
ườ

n,
 c
ơ 

sở
 

vậ
t c

hấ
t, 

tra
ng

 th
iế

t b
ị, 

tiệ
n 

ng
hi

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

cầ
n 

th
iế

t c
ho

 k
há

ch
 d

u 
lịc

h;
 

- 
C
ăn

 h
ộ 

ch
o 

kh
ác

h 
du

 l
ịc

h 
lư

u 
trú

 
ng
ắn

 n
gà

y 
có

 tr
an

g 
bị

 s
ẵn

 đ
ồ 
đạ

c,
 c

ó 
tra

ng
 b
ị b
ếp

 v
à 

dụ
ng

 c
ụ 

nấ
u 
ăn

...
 đ
ể 

kh
ác

h 
tự

 p
hụ

c 
vụ

 tr
on

g 
th
ời

 g
ia

n 
lư

u 
trú

. 
 

 
 

 
55

10
3

55
10

30
55

10
30

0
D
ịc

h 
vụ

 n
hà

 k
há

ch
, 

nh
à 

ng
hỉ

 
lư

u 
trú

 n
gắ

n 
ng

ày
 

G
ồm

 d
ịc

h 
vụ

 n
hà

 k
há

ch
, 

nh
à 

ng
hỉ

 
lư

u 
trú

 n
gắ

n 
ng

ày
 n

hư
: 

nh
à 

kh
ác

h,
 

nh
à 

ng
hỉ

 v
ới

 c
ác

 tr
an

g 
th

iế
t b

ị, 
tiệ

n 
ng

hi
 v

à 
dị

ch
 v
ụ 

cầ
n 

th
iế

t c
ho

 k
há

ch
 

du
 l
ịc

h 
nh
ưn

g 
kh

ôn
g 
đạ

t 
đi
ều

 k
iệ

n 
để

 x
ếp

 h
ạn

g 
sa

o.
 C

ó 
kè

m
 th

eo
 d
ịc

h 
vụ

 d
ọn

 p
hò

ng
 h

àn
g 

ng
ày

, 
cá

c 
dị

ch
 

vụ
 k

há
c 

nh
ư 
ăn

 u
ốn

g,
 c

hỗ
 đ
ỗ 

xe
, 

dị
ch

 v
ụ 

gi
ặt

 là
,..

. 
 

 
 

 
55

10
4

55
10

41
55

10
41

0
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